
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO BA  NANG Bc 1p  - Ti' do - Hnh phüc 

S& .U9s /QD-UBND 

QUYET DINH 
V vic cong b danh m1tc thu tiic hành chinh và thu tic 

hành chInh thuc phm vi chá'c nãng quãn I nhà nuóc cüa 
S& Xãy dirng thành ph Ba Nàng 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN THANII PHO BA NANG 

Can ctLut T chic chInh quyn dfaphutrng ngày 16 tháng 6 nám 2025; 

Can c Nghj quyé't so' 202/2025/QHJ5 ngày 12 tháng 6 nám 2025 cia QuO'c 
hi ye viçc sap xêp do vj hành chInh cap tinh; 

Can ci Nghj quyê't sO' 190/2025/QHJ5 ngày 19 tháng 2 nám 2025 cza Quoc 
hi Quy djnh ye x lj m5t so van dê lien quan den sap xêp to chtc b may nhà ntcó'c; 

Can cilc Nghj a'fnh sO' 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 6 nàm 2010 ca C'hInh 
p/v, ye kiêm soát thi tuc hành chInh; Nghi djnh sO 48/2013/ND-CF ngày 14 tháng 5 
nám 2013 cza chInhphu tha dOi, hO sung n2t sO diêu cia các Nghj djnh lien quan 
den kiêm soát thi tyc hành chInh; Nghj djnh sO 92/201 7/ND-CT ngày 07 tháng 8 
nám 2017 cia Chinh phi tha dOi, ho sung m5t sO diêu cia các Nghj djnh lien quan 
den kiém soát th tyc hành chinh, 

Can cz Thông tirsO' 02/2017/TT-VFcF ngày 3ltháng 10 nàm 2017 cüa Bô 
tru'O'ng, CIth nhim Vänphông ChInhpht hiróg dan ye nghip vy kiêm soát th tyc 
hành chInh; 

C'án th Nghj djnh sO' 140/2025/ND-CF ngày 12/6/2025 cia Chinh phi v 
phán djnh thám quyên cza chInh quyên dja phwo'ng 02 cap trong ll)ih vtc quán lj 
nhà nithc cia Bç3 Xáy dy'ng. 

can ct'r Nghj dlnh sO' /44/2025/ND-CF ngày 12/6/2025 cüa GzInh phi Quy 
d/nh vêphán quyên, phán cap trong lnh vyc quán lj nhà nu&c ci,a b xáy dyng; 

C'án ct Quye't djnh sO' 863/QD-BXD ngày 19/6/2025 ca B trithng B Xáy 
dyng ye vic cOng ho thi tyc hành chInh du9c tha dôi, ho sung trong linh vyv quán 
ij chat lit'ng cOng trInh xáy dy'ng theo quy djnh ye phán quyên, phán cap thuc 
phgm vi quán 1j cia B Xáy dy'ng; 

Can c& Quylt dinh sO' 864/QD-BXD ngày 19/6/2025 cia B trwd'ng B Xáy 
dy'ng ye vic cOng hO thz'i tyc hành chInh dupv tha dôi, hO sung tron linh vy'c hogt 
dng xay dy'ng thea quy djnh ye phdn quyCn, phán cap, phán djnh tháin quyên thuc 
phgm vi quan l cia B Xáy dyng, 

Can ci Quyêt dinh so' 869/QD-BXD ngày 19/6/2025 cia B tru6ng B Xáy 
dyng v vic cOng hO' thi tyc hânh chInh dzc tha dOi, hO sung trong lTnh vyv du'ô'ng 
stt thu5cphgm vi chic náng quán l cüa BçXáy dz.cng; 

Can c& Quye't dlnh  sO' 870/QD-BXD ngthy 19 tháng 6 ham 2025 cia B Xdy 
dy'ng v vic cOng ho' th tyc hành chmnh dzcQc tha dOi, ho sung, bäi ho Irong li'nh 

Dà Nang, ngày 2 tháng 6 nám 2025 



vyc hang hái và du'ô'ng thñy nçi dja, dángkiéin theo quy dinh ye phán quyn, p/ian 
c4o, phán d.inh thárn quyên cia chIn/i quyCn dja phuring 02 cap thuç5c phgrn vi quán 
ij cia Bç5 Xáy c4cng; 

Can ct2 Quyé't dinh s 871/QD-BXD ngày l9tháng 6 náin 2025 ci'ia Bó Xáy 
dyng ye vic cong bO t/n tyc hành chính du'çic sia dOi, bó sung trong linh vyc duO'ng 
b5 thuóc pharn vi chi'c nàng quán ij cza B5 Xdy dyng; 

(Jan cilc Quyê't dlnh  s 872/QD-BXD ngày 19 tháng 6 nárn 2025 cüa B3 Xáy 
dicng ye vic cOng ho thz tyc hành chIn/i ducic sia dOi, ho sung, thay the, bäi ho 
trong 1T'nh vic nhà 0; kinh doanh bat d5ng sOn theo quy djnh ye phán quyén, phán 
cOp thu3cphgm vi quOn lj cüa Bô XOy clyng, 

Can c Quyé't dinh sO' 900/QD-BXD ngày 24 thOng 6 nám 2025 cia Bó XOy 
c4cng ye vic cOng hO thz tyc han/i chInh dwcic sta d'Oi, ho sung trong lrnh vyc du'àng 
sOt thu5c phqm vi chic nOng quOn cza Bç3 XOy c4rng; 

COn c Quylt djnh sO' 901/QD-BXD ngày 24 thOng 6 nOm 2025 cta Bó Xdy 
dyng ye vic cOng hO thz tyc hOnh chInh duic tha dói, hO sung trong linh vy'c duàng 
b5 thuç3c phgm vi chic nOng quOn lj cza Bç$ Xdy dyng, 

can th Quye't d/nh sO' 902/QD-.BXD ngOy 24 thOng 6 nOm 2025 cia Bó XOy 
dcng ye vic cong ho thz tyc han/i chInh duçic tha dói, ho sung trong linh vicc hang 
hOi vO ditàng th ni dja thuc phgm vi quOn lj cia Bç5 XOy dip'zg; 

COn c Quyê't djnh so' 903/QD-BXD ngày 24 thOng 6 nOm 2025 cüa B5 XOy 
drng ye vic cOngbO thu tyc han/i chInh dzwc tha dOi, hO sung trong un/i virc nhà 
6; lien quan den sap xêp tO chic b may, thyc hin chInh quyên djaphu'ong 02 cap, 
thuc phçzm vi c/uk nOng quOn lj cia B5 Xáy c4tng, 

Theo d nghj cüa GiOm dO'c Sà Xdy dmg thành phO' Dà N&ig tgi Ta trInh 
sO 5785/7Tr-SXD ngày 25 thOng 6 nOni 2025. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay danh miic thu tc hành chInh và 

thi tic hành chInh thuc phm vi chüc nàng quán 1 nhà nixâc cüa Sâ Xây drng 
thành phô Dà Nãng (cóphy lyc kern theo,). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày 01 tháng 7 näm 2025 
và bãi bô các Quyêt djnh cong bô Danh myc TTHC thuc phm vi chüc näng quân 
1 nba nuóc cüa Sâ Xây dirng tnróc do. 

Diu 3. Chánh VAn phOng Uy ban nhân dan thành ph& Giárn dc S& Xây 
drng, Thu tnr&ng các s&, ban, ngành; Cht tich UBND các phi.r&ng, xã, dc khu và 
to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhiêm thi hành Quyt djnh 

ATo'i nhân: 
- Null Diéu 3; 
- Bô Xãy d1rng; 
- Ciic KSTTHC (Van phông ChInh phU); 
- Cong Thông tin din tcr thành pho; 
- Tning tan-i TTGSDHTM (TOC); 
- Luu: VT, NCKS, SXD. 



Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA  

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số 2298/QĐ -UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

PHẦN I.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (204 TTHC) 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (03 TTHC) 

01. Kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành 

công trình của cơ quan 

chuyên môn về xây 

dựng tại địa phương 

1.009794.H17 30 ngày đối với công trình 

cấp I, cấp đặc biệt và 20 

ngày đối với công trình còn 

lại kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị kiểm tra công tác 

nghiệm thu 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng, Sở Công 

thương, Sở Nông nghiệp 

& Môi trường, các Ban 

quản lý: khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế. 

Không - Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13. 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

số điều và biện pháp thi hành luật 

xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

- Quyết định số 863/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng 

công trình xây dựng theo quy định 

về phân quyền, phân cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

02. Cho ý kiến về kết quả 

đánh giá an toàn công 

trình đối với công trình 

xây dựng nằm trên địa 

bàn tỉnh 

1.009788.H17 14 ngày kể từ này tiếp nhận 

báo cáo kết quả đánh giá an 

toàn công trình 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13. 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định thuộc 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật 

xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

- Quyết định số 863/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng 

công trình xây dựng theo quy định 

về phân quyền, phân cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

03. Cho ý kiến về việc kéo 

dài thời hạn sử dụng 

của công trình hết thời 

hạn sử dụng theo thiết 

kế nhưng có nhu cầu sử 

dụng tiếp (trừ trường 

hợp nhà ở riêng lẻ) 

1.009791.H17 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận 

báo cáo kết quả thực hiện 

công việc của Chủ sở hữu 

hoặc người quản lý, sử dụng 

công trình 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13. 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng, thi công 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 863/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng 

công trình xây dựng theo quy định 

về phân quyền, phân cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (59 TTHC)    

01. Gia hạn hoạt động 

cảng, bến thủy nội địa 

1.009444.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 

ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

02. Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng cảng 

thủy nội địa 

1.009462.H17  - Cảng thủy nội địa tiếp 

nhận phương tiện thủy nước 

ngoài: 

+ Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam, Sở Xây dựng 

thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều 

kiện thì gửi báo cáo kết quả 

thẩm định và 01 bộ hồ sơ về 

Bộ Xây dựng; 

+ Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm định của 

Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam hoặc Sở Xây 

dựng, Bộ Xây dựng lấy ý 

kiến của Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về bảo đảm 

quốc phòng, an ninh đối với 

việc xây dựng cảng thủy nội 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa;  

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

địa; 

+ Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị của 

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có ý 

kiến bằng văn bản gửi Bộ 

Xây dựng; 

+ Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản thống nhất của 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Bộ Xây dựng ban hành 

văn bản thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng gửi chủ 

đầu tư. 

- Cảng thủy nội địa không 

tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam, Sở Xây dựng có 

văn bản thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng gửi chủ 

đầu tư. 

03. Công bố hoạt động 

cảng thủy nội địa 

1.009456.H17 - Đối với cảng thủy nội địa 

tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài: + Thời hạn 

thẩm định hồ sơ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Phí Thẩm tra, 

thẩm định công bố 

cảng thủy nội địa: 

100.000 đồng/lần. 

-   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. + Thời hạn ban hành 

quyết định công bố: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và 

báo cáo thẩm định. 

- Đối với cảng thủy nội địa 

không tiếp nhận phương 

tiện thủy nước ngoài: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

-   Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 

ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

04. Công bố lại hoạt động 

cảng thủy nội địa  

1.004242.H17 - Đối với cảng thủy nội địa 

tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài: + Thời hạn 

thẩm định hồ sơ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. + Thời hạn ban hành 

quyết định công bố: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và 

báo cáo thẩm định. 

- Đối với cảng thủy nội địa 

không tiếp nhận phương 

tiện thủy nước ngoài: Trong 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Phí Thẩm tra, 

thẩm định công bố 

cảng thủy nội địa: 

100.000 đồng/lần 

-   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 

ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

05. Thỏa thuận về nội dung 

liên quan đến đường 

thủy nội địa đối với 

công trình không thuộc 

kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa và các hoạt 

động trên đường thủy 

nội địa 

1.009463.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

06. Chấp thuận phương án 

bảo đảm an toàn giao 

thông 

1.009465.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng (UBND cấp xã 

nếu được phân cấp) 

Không -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

07. Công bố hạn chế giao 

thông đường thủy nội 

địa 

1.009464.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

 

08. Chấp thuận hoạt động 

vui chơi, giải trí dưới 

nước tại vùng nước 

trên tuyến đường thủy 

nội địa, vùng nước 

cảng biển hoặc khu vực 

hàng hải 

2.001219.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

09. Cấp, cấp lại, chuyển 

đổi giấy chứng nhận 

khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn 

1.003135.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cấp mới, cấp lại 

chứng chỉ chuyên 

môn: 20.000 

đồng/giấy.  

- Cấp mới, cấp lại 

- Thông tư số 40/2019/TT-

BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

chứng nhận khả 

năng chuyên môn 

thuyền trưởng, 

máy trưởng: 

50.000 đồng/giấy 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 38/2023/TT-

BGTVT ngày 18/12/2023 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2019/TT-BGTVT ngày 

15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao 

thông vận tải quy định về thi, kiểm 

tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn 

thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng. 

10. Cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ Điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đào tạo 

thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội 

địa 

2.002001.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng. 

- Cơ quan có thẩm quyền: 

UBND tỉnh đối với cơ sở 

từ loại 3 trở lên; Sở Xây 

dựng đối với cơ sở từ loại 

4. 

 

Không -   Nghị định số 78/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

-   Nghị định số 128/2018/NĐ-CP 

ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa. 

-   Nghị định số 54/2022/NĐ-CP 

ngày 22/8/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-128-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-395259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-54-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-78-2016-ND-CP-08-2021-ND-CP-duong-thuy-noi-dia-315471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào 

tạo thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa và Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

-   Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

11. Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ Điều 

kiện kinh doanh dịch 

vụ đào tạo thuyền viên, 

người lái phương tiện 

thủy nội địa 

2.001998.H17 Đối với trường hợp cấp lại 

khi Giấy chứng nhận bị mất, 

bị hỏng: trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị 

của cơ sở đào tạo 

 - Đối với trường hợp cấp lại 

Giấy chứng nhận khi thay 

đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở 

đào tạo: trong thời hạn 

 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng. 

- Cơ quan có thẩm quyền: 

UBND tỉnh đối với cơ sở 

từ loại 3 trở lên; Sở Xây 

Không -   Nghị định số 78/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

-   Nghị định số 128/2018/NĐ-CP 

ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định về điều kiện 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-128-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-395259.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

không quá 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

dựng đối với cơ sở từ loại 

4. 

 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa. 

-   Nghị định số 54/2022/NĐ-CP 

ngày 22/8/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào 

tạo thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa và Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

-   Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

12. Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với phương 

1.004088.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Các điểm tiếp 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-54-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-78-2016-ND-CP-08-2021-ND-CP-duong-thuy-noi-dia-315471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

tiện chưa khai thác trên 

đường thủy nội địa 

nhận và trả kết quả Sở Xây 

dựng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

13. Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với phương 

tiện đang khai thác trên 

đường thủy nội địa 

1.004047.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận) 

 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

14. Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển từ cơ quan đăng 

ký khác sang cơ quan 

đăng ký phương tiện 

thủy nội địa 

1.004036.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

15. Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

phương tiện thay đổi 

tên, tính năng kỹ thuật 

2.001711.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

 



18 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

16. Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng 

không thay đổi cơ quan 

đăng ký phương tiện 

1.004002.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

17. Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời 

1.003970.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thay đổi cơ quan đăng 

ký phương tiện 
- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

18. Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu 

thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 

khác 

1.006391.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận. 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

19. Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký phương 

tiện 

1.003930.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận. 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

20. Xóa đăng ký phương 

tiện 

2.001659.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:  

Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới (Sở Xây dựng) 

Không  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 

 



24 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

21. Cấp giấy phép vào 

cảng, bến thủy nội địa 

đối với phương tiện, 

thủy phi cơ 

1.003614.H17 0,5 giờ - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Cảng 

vụ đường thủy nội địa (Sở 

Xây dựng)  

 Phí, lệ phí quy 

định tại Thông tư 

số 248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy nội 

địa 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng 

bến thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5160
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

22. Cấp giấy phép rời cảng, 

bến thủy nội địa đối với 

phương tiện, thủy phi 

cơ 

1.003592.H17 0,5 giờ - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Cảng 

vụ đường thủy nội địa (Sở 

Xây dựng) 

Phí, lệ phí quy 

định tại Thông tư 

số 248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy nội 

địa 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng 

bến thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

23. Thủ tục điện tử đối với 

phương tiện thủy nội 

địa Việt Nam, 

Campuchia nhập cảnh 

vào cảng thủy nội địa 

Việt Nam  

1.009440.H17 0,5 giờ - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Cảng 

vụ đường thủy nội địa (Sở 

Xây dựng) 

Phí, lệ phí quy 

định tại Thông tư 

số 248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy nội 

địa 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng 

bến thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=252320
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

24. Thủ tục điện tử đối với 

phương tiện thủy nội 

địa Việt Nam, 

Campuchia xuất cảnh 

rời cảng thủy nội địa 

Việt Nam  

1.009441.H17 0,5 giờ - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Cảng 

vụ đường thủy nội địa (Sở 

Xây dựng) 

Phí, lệ phí quy 

định tại Thông tư 

số 248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy nội 

địa. 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng 

bến thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

25. Phê duyệt đánh giá an 

ninh cảng thủy nội địa 

tiếp nhận phương tiện 

thủy nước ngoài  

1.004239.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Cảng 

vụ đường thủy nội địa (Sở 

Xây dựng) 

Lệ phí: 

11.000.000 Đồng 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng 

bến thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=252336
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6024
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

26. Phê duyệt Kế hoạch an 

ninh và cấp giấy chứng 

nhận phù hợp an ninh 

cảng thủy nội địa tiếp 

nhận phương tiện thủy 

nước ngoài  

1.003570.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng (Cảng vụ đường 

thủy nội địa) 

Lệ phí: 

14.000.000 Đồng 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng 

bến thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

27. Xác nhận hàng năm 

Giấy chứng nhận phù 

hợp an ninh cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy nước 

ngoài  

1.004137.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng (Cảng vụ đường 

thủy nội địa) 

Phê duyệt đánh 

giá an ninh cảng 

thủy nội địa tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài: 

20% của 

11.000.000 đồng; 

Phê duyệt kế 

hoạch an ninh 

cảng thủy nội địa 

và cấp giấy chứng 

nhận phù hợp an 

ninh cảng thủy nội 

địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài: 20% 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5100
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5905
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

của 14.000.000 

đồng 

28. Công bố mở luồng 

chuyên dùng nối với 

luồng quốc gia, luồng 

chuyên dùng nối với 

luồng địa phương 

1.009459.H17 10 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

29. Công bố đóng luồng 

đường thủy nội địa khi 

không có nhu cầu khai 

thác, sử dụng 

1.009460.H17  20 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

30. Công bố hoạt động 

cảng thủy nội địa 

trường hợp không còn 

nhu cầu tiếp nhận 

1.009458.H17 

 

5 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

100.000 đồng/lần - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

phương tiện thủy nước 

ngoài 
- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

31. Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng luồng 

đường thủy nội địa 

1.009442.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

32. Đổi tên cảng, bến thủy 

nội địa, khu neo đậu 

1.009443.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

33. Thỏa thuận nâng cấp 

bến thủy nội địa thành 

cảng thủy nội địa 

1.009445.H17 05 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

34. Công bố chuyển bến 

thủy nội địa thành 

cảng thủy nội địa 

trong trường hợp bến 

thủy nội địa có quy 

mô, thông số kỹ thuật 

phù hợp với cấp kỹ 

thuật cảng thủy nội địa 

1.009446.H17  - Cảng thủy nội địa tiếp 

nhận phương tiện thủy 

nước ngoài: 

+ Trong thời hạn 05 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Cục Đường 

thủy nội địa Việt Nam, Sở 

Xây dựng thẩm định hồ sơ, 

nếu đủ điều kiện thì báo cáo 

Bộ Xây dựng ; 

+ Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ và báo cáo thẩm 

định, Bộ Xây dựng  ban 

hành quyết định công bố 

hoạt động cảng thủy nội 

địa; 

- Cảng thủy nội địa không 

tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài: Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định, Cục 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

Đường thủy nội địa Việt 

Nam hoặc Sở Xây dựng  

ban hành quyết định công 

bố hoạt động cảng thủy nội 

địa. 

35. Công bố đóng cảng, 

bến thủy nội địa 

1.009447.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  -   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 

ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

36. Thiết lập khu neo đậu 1.009448.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

37. Công bố hoạt động 

khu neo đậu 

1.009449.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

38. Công bố đóng khu neo 

đậu 

1.009450.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

39. Thỏa thuận thiết lập 

báo hiệu đường thủy 

nội địa đối với công 

trình xây dựng, hoạt 

động trên đường thủy 

nội địa 

1.009451.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

40. Thông báo luồng 

đường thủy nội địa 

chuyên dùng 

1.009461.H17 03 ngày làm việc  

 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

41. Công bố khu vực, địa 

điểm tiếp nhận chất 

nạo vét trên bờ 

2.002625.H17 30 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp & Môi 

trường 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Nghị định số 57/2024/NĐ-CP 

ngày 20/5/2024 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng 

nước đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 732/QĐ-BGTVT 

ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 

Theo 

Quyết 

định số 

1889/Q

Đ-

UBND 

ngày 

06/9/20

24 của 

UBND 

thành 

phố, 
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chú 

thủ tục 

này do 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& Môi 

trường 

thực 

hiện 

42. Chấp thuận khu vực, 

địa điểm tiếp nhận 

chất nạo vét trên bờ, 

nhận chìm ở biển 

2.001802.H17  - Trong thời gian 30 ngày, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phải có văn bản trả lời về 

việc chấp thuận khu vực, 

địa điểm tiếp nhận chất nạo 

vét trên bờ, nhận chìm ở 

biển phù hợp cho chủ đầu 

tư dự án, công trình. 

- Đối với việc chấp thuận 

khu vực, địa điểm tiếp nhận 

chất nạo vét cho dự án, 

công trình nạo vét khẩn 

cấp: sau khi nhận được đề 

xuất của chủ đầu tư, chậm 

nhất sau 03 ngày làm việc, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có văn bản trả lời về việc 

chấp thuận khu vực, địa 

điểm tiếp nhận chất nạo vét 

cho dự án, công trình. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp & Môi 

trường 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Nghị định số 57/2024/NĐ-CP 

ngày 20/5/2024 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng 

nước đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 732/QĐ-BGTVT 

ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 

Theo 

Quyết 

định số 

1889/Q

Đ-

UBND 

ngày 

06/9/20

24 của 

UBND 

thành 

phố, 

thủ tục 

này do 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& Môi 

trường 

thực 

hiện. 

43. Đăng ký vận tải hành 

khách cố định trên 

2.000795 - Chậm nhất không quá 03 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 
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Ghi 

chú 

tuyến vận tải từ bờ ra 

đảo 

gửi xin ý kiến bằng văn bản 

của Cảng vụ hàng hải khu 

vực, Cảng vụ đường thủy 

nội địa trực thuộc Cục Hàng 

hải và Đường thủy Việt 

Nam (sau đây gọi là Cảng 

vụ) nơi có tuyến vận tải thủy 

từ bờ ra đảo đi qua. Cảng vụ 

có trách nhiệm trả lời bằng 

văn bản trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản; 

- Cảng vụ có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn bản; 

- Chậm nhất không quá 03 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận được văn bản trả lời 

của cơ quan, đơn vị quy 

định tại khoản 2 Điều này, 

Sở Xây dựng xem xét, có 

văn bản chấp thuận và gửi 

trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính hoặc gửi trực 

tuyến qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến cho tổ chức, 

cá nhân vận tải khách  

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Thông tư số 16/2013/TT-

BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải về 

quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam; 

- Thông tư số 05/2017/TT-

BGTVT ngày 21/02/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT 

ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam; 

- Thông tư số 08/2022/TT-

BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực hàng hải; 

- Thông tư số 10/2024/TT-

BGTVT ngày 10/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về quản lý 

tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 

trong vùng biển Việt Nam; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

44. Gia hạn thời gian lưu 

lại lãnh thổ Việt Nam 

cho phương tiện vận tải 

thủy của Campuchia 

1.003640.H17 - 01 (một) ngày làm việc, kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định; 

- Trường hợp không gia hạn 

phải trả lời bằng văn bản nêu 

rõ lý do trong vòng 24 giờ, 

kể từ thời điểm nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Hiệp định giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Hiệp định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về vận tải 

đường thủy; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
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Ghi 

chú 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

45. Chấp thuận đề xuất 

thực hiện nạo vét 

đường thủy nội địa địa 

phương 

2.002624.H17 15 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 

25 tháng 11 năm 2015 

- Luật Giao thông đường thủy nội 

địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giao thông đường thủy 

nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014 

- Nghị định số 57/2024/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động nạo vét trong vùng nước 

cảng biển và vùng nước đường 

thủy nội địa;  

- Quyết định số 732/QĐ-BGTVT 

ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi, bổ 
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chú 

sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giao thông vận tải 

46. Thủ tục cấp Giấy phép 

nhập khẩu pháo hiệu 

hàng hải 

1.001223.H17 09 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 

25/11/2015; 

- Nghị định số 70/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

điều kiện cung cấp dịch vụ bảo 

đảm an toàn hàng hải;  

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng;  

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

 

47. Quyết định đưa cơ sở 

phá dỡ tàu biển vào 

hoạt động 

1.000940.H17 04 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 
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chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

48. Quyết định lại đưa cơ 

sở phá dỡ tàu biển vào 

hoạt động 

1.007949.H17 04 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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Ghi 

chú 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

49. Phê duyệt phương án 

phá dỡ tàu biển 

1.000892.H17 07 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

50. Cấp Giấy phép nhập 

khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ 

2.000378.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

51. Chấp thuận vùng hoạt 

động tàu lặn 

 

1.013466.H17 20 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

52. Phê duyệt Phương án 

đưa tàu lặn vào hoạt 

động 

1.013467.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

53. Chấm dứt hoạt động 

tàu lặn 

1.013468.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

54. Đổi tên cảng cạn 1.001870.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 

2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 của Chính phủ quy 

định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 

ngày 11/10/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng kiểm 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

55.  Phê duyệt phương án 

trục vớt tài sản chìm 

đắm 

1.002771.H17 02 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng, Cảng vụ đường 

thủy nội địa. 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 

25 tháng 11 năm 2015. - Nghị định 

số 05/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ quy 

định về xử lý tài sản chìm đắm trên 

tuyến đường thủy nội địa, vùng 

nước cảng biển và vùng biển Việt 

Nam.  

- Nghị định số 69/2022/NĐ-CP 

ngày 23/9/2022 của Chính phủ 

quy định về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lính vực hàng hải. 

 - Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21 tháng 04 năm 2025 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố sửa 

đổi cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ Xây 

dựng. 

 

56. Phê duyệt phương án 

vận tải hàng hóa siêu 

trường hoặc hàng hóa 

siêu trọng trên đường 

thủy nội địa (đối với 

phương tiện thủy nội 

1.000344.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường thủy nội 

địa ngày 15/6/2004.  

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giao thông đường 

thủy nội địa ngày 17/6/2014.  
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

địa rời cảng thủy nội 

địa và hành trình trên 

tuyến đường thủy nội 

địa nội tỉnh) 

- Nghị định 110/2017/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh vận 

tải đường thủy nội địa.. 

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP 

ngày 27/2/1015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giao thông đường thủy nội 

địa.  

- Thông tư số 61/2015/TT-

BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về vận 

tải hàng hóa trên đường thủy nội 

địa. 

 - Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21 tháng 04 năm 2025 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố sửa 

đổi cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ Xây 

dựng. 

57. Cấp lại Giấy phép vận 

tải qua biên giới 

(phương tiện thủy 

thuộc quyền quản lý 

của địa phương Nhóm 

1, 2 và Nhóm Đặc 

biệt) 

1.004259.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Hiệp định 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ Hoàng gia Campuchia về vận 

tải thủy. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Hiệp định giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải đường thủy.  

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24 tháng 06 năm 2025 của 

Bộ Xây dựng về công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hàng hải và đường 

thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 

58. Phê duyệt điều chỉnh quy 

trình vận hành, khai thác 

bến phà, bến khách ngang 

sông sử dụng phà một 

lưỡi chở hành khách và xe 

ô tô 

1.005024.H17 Thẩm định và ra quyết định 

phê duyệt sau 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ số 

23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Thông tư số 22/2014/TT-

BGTVT ngày  06/6/2014 Hướng 

dẫn xây dựng quy trình vận hành, 

khai thác bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi 

chở hành khách và xe ô tô; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21 tháng 04 năm 2025 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố sửa 

đổi cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ Xây 

dựng.   
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

59. Phê duyệt quy trình vận 

hành, khai thác bến bến 

phà, bến khách ngang 

sông sử dụng phà một 

lưỡi chở hành khách và xe 

ô tô 

 

1.005021.H17 Thẩm định và ra quyết định 

phê duyệt sau 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ số 

23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Thông tư số 22/2014/TT-

BGTVT ngày  06/6/2014 Hướng 

dẫn xây dựng quy trình vận hành, 

khai thác bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi 

chở hành khách và xe ô tô; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21 tháng 04 năm 2025 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố sửa 

đổi cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ Xây 

dựng.  

 

III. LĨNH VỰC DU LỊCH (03 TTHC)   

1  Cấp biển hiệu phương 

tiện vận tải khách du lịch 

1.008027.H17  07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27/12/2022 của 

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về 

việc công bố thủ tục hanh chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa thể thao và Du lịch 

 

2  Cấp đổi biển hiệu 

phương tiện vận tải khách 
1.008028.H17   02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 
Không - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

du lịch vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27/12/2022 của 

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về 

việc công bố thủ tục hanh chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa thể thao và Du lịch 

3 Cấp lại biển hiệu phương 

tiện vận tải khách du lịch 

1.008029.H17  02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27/12/2022 của 

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về 

việc công bố thủ tục hanh chính 

chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa thể thao và Du lịch 

 

IV. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ ( 56 TTHC)    

01. Chấp thuận thiết kế nút 

giao đấu nối vào đường 

quốc lộ đang khai thác 

1.001046 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

 



51 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 901/QĐ-BXD 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc Về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Xây dựng 

02. Cấp phép thi công nút 

giao đấu nối vào đường 

quốc lộ đang khai thác 

1.001061 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 901/QĐ-BXD 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc Về việc công bố 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Xây dựng 

03. Cấp Giấy phép lưu 

hành xe quá tải trọng, 

xe quá khổ giới hạn, xe 

bánh xích, xe vận 

chuyển hàng siêu 

trường, siêu trọng trên 

đường bộ 

1.000028 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 39/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tải 

trọng, khổ giới hạn của đường bộ; 

lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe 

quá tải trọng, xe bánh xích trên 

đường bộ; hàng siêu trường, siêu 

trọng, vận chuyển hàng siêu 

trường, siêu trọng; xếp hàng hóa 

trên phương tiện giao thông đường 

bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe 

quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, 

xe bánh xích, xe vận chuyển hàng 

siêu trường, siêu trọng trên đường 

bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

 

04. Cấp, cấp lại Giấy phép 

vận tải đường bộ quốc 

tế giữa Việt Nam và 

Lào 

1.002861 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

05. Cấp lại Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức pháp 

luật về giao thông 

đường bộ cho người 

điều khiển xe máy 

chuyên dùng trường 

hợp Cơ sở đào tạo đã 

cấp Chứng chỉ không 

còn hoạt động 

2.000769 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

72/2011/TTLT-

BTC-BGTVT 

ngày 27/5/2011 

của Bộ Tài chính - 

Bộ Giao thông vận 

tải 

- Thông tư số 35/2024/TT-

BGTVT của Bộ Giao thông vận 

tải Quy định về đào tạo, sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng 

giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, 

kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật về giao thông 

đường bộ 

- Thông tư liên tịch số 

72/2011/TTLT-BTC-BGTVT 

ngày 27/5/2011 của Bộ Tài chính 

- Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

06. Cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô 

tô, bằng xe bốn bánh có 

gắn động cơ 

1.000703 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

07. Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô 

tô, bằng xe bốn bánh có 

gắn động cơ khi có sự 

thay đổi liên quan đến 

nội dung của Giấy phép 

kinh doanh hoặc Giấy 

phép kinh doanh bị thu 

hồi 

2.002286.H17 

 

 

05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

08. Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô 

tô, bằng xe bốn bánh có 

gắn động cơ trường 

hợp Giấy phép kinh 

doanh bị mất, bị hỏng 

2.002287.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

09. Cấp, cấp lại Phù hiệu 

cho xe ô tô, xe bốn 

bánh có gắn động cơ 

kinh doanh vận tải 

2.002288.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không  - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 



55 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

10. Đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành 

khách cố định  

2.002285.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

11. Cấp Giấy phép vận tải 

qua biên giới 

1.004261.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Hiệp định giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Hiệp định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về vận tải 

đường thủy; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc Về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
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đường thủy nội địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây 

dựng 
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12. Cấp lại Giấy phép vận 

tải qua biên giới 

1.004259.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Hiệp định giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Hiệp định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về vận tải 

đường thủy; 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc Về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây 

dựng 

 

13. Gia hạn thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của các 

nước thực hiện các 

Hiệp định khung 

1.010707.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

 



59 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

ASEAN về vận tải 

đường bộ qua biên giới 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

14. Gia hạn thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của các 

nước thực hiện Hiệp 

định GMS 

1.002046.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

15. Gia hạn thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của Lào, 

Campuchia 

1.002286.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

16. Gia hạn thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của Trung 

Quốc 

1.001737.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 
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hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

17. Gia hạn thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của Lào 

1.002063.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

18. Gia hạn thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của 

Campuchia 

1.001577.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

19. Cấp Giấy chứng nhận 

giáo viên dạy thực 

hành lái xe 

1.001765.H17 - Thời hạn cơ sở đào tạo đề 

nghị đến SXD: 03 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc 

chương trình tập huấn 

- Thời hạn Sở Xây dựng tổ 

chức kiểm tra, đánh giá: 05 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận hồ sơ đầy đủ theo quy 

định. 

- Thời hạn cấp giấy chứng 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động đào tạo và 

sát hạch lái xe 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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nhận giáo viên dạy thực 

hành lái xe: 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày đạt kết quả 

kiểm tra. 

20. Cấp lại Giấy chứng 

nhận giáo viên dạy 

thực hành lái xe 

1.004993.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động đào tạo và 

sát hạch lái xe 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

21. Cấp bổ sung xe tập lái, 

cấp lại Giấy phép xe 

tập lái 

1.001751.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động đào tạo và 

sát hạch lái xe 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

22. Cấp Giấy phép đào tạo 

lái xe, cấp Giấy phép 

xe tập lái 

1.001777.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động đào tạo và 

sát hạch lái xe 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

 



62 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

23. Cấp lại Giấy phép đào 

tạo lái xe ô tô khi bị 

mất, bị hỏng, có sự thay 

đổi về tên của cơ sở đào 

tạo 

1.005210.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động đào tạo và 

sát hạch lái xe 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

24. Cấp lại Giấy phép đào 

tạo lái xe ô tô khi điều 

chỉnh hạng xe đào tạo, 

lưu lượng đào tạo và 

thay đổi địa điểm đào 

tạo 

1.001623.H17 - Thời hạn tổ chức kiểm tra 

thực tế: 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định; 

- Thời hạn cấp lại Giấy 

phép: 03 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm tra. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động đào tạo và 

sát hạch lái xe 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

25. Đăng ký khai thác 

tuyến, bổ sung hoặc 

thay thế phương tiện 

khai thác tuyến vận tải 

hành khách cố định 

giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

1.002268.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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26. Chấp thuận đấu nối đối 

với trường hợp kết nối 

với đường bộ không có 

trong các quy hoạch 

1.013277.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

 

27. Cấp phép sử dụng tạm 

thời lòng đường, vỉa hè 

vào mục đích khác 

1.013274.H17 - 01 ngày đối với đám tang 

- 05 ngày làm việc đối với 

các trường hợp khác kể từ 

khi tiếp nhận hồ sơ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Nghị quyết 

151/2018/NQ-

HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

28. Chấp thuận vị trí đấu 

nối tạm vào đường bộ 

đang khai thác 

1.000314.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

 

29. Chấp thuận vị trí, quy 

mô, kích thước, 

phương án tổ chức thi 

công biển quảng cáo, 

biển thông tin cổ động, 

tuyên truyền chính trị; 

chấp thuận xây dựng, 

lắp đặt công trình hạ 

2.001921.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

 -   Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

tầng, công trình hạ tầng 

kỹ thuật sử dụng chung 

trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng đường 

bộ; chấp thuận gia 

cường công trình 

đường bộ khi cần thiết 

để cho phép xe quá khổ 

giới hạn, xe quá tải 

trọng, xe bánh xích lưu 

hành trên đường bộ 

-  Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

30. Cấp giấy phép thi công 

công trình trên đường 

bộ đang khai thác 

1.013061.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 901/QĐ-BXD 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc Về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

bổ sung trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Xây dựng 

31. Cấp, cấp lại Giấy phép 

liên vận giữa Việt 

Nam, Lào và 

Campuchia 

1.002877.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng 

- Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

 

32. Cấp, cấp lại Giấy phép 

liên vận giữa Việt Nam 

và Lào 

1.002856.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

33. Cấp, cấp lại Giấy phép 

liên vận giữa Việt Nam 

và Campuchia 

1.001023.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng 

- Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

34. Công bố đưa bến xe 

khách vào khai thác 

1.000660.H17 - Thời hạn kiểm tra: trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đúng quy 

định. - Thời hạn công bố: + 

Trường hợp quyết định công 

bố: trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày kết thúc 

kiểm tra. + Trường hợp 

thông báo cho đơn vị kinh 

doanh dịch vụ bến xe khách: 

trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc 

kiểm tra. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Thông tư số 36/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

GTVT Quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên 

đường bộ; quy định trình tự, thủ 

tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ 

vào khai thác. 

- Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT 

ngày 09/12/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh 

vực đường bộ thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

 

35. Công bố lại bến xe 

khách  

1.000672.H17 - Thời hạn kiểm tra: trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

đúng quy định. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Thông tư số 36/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

GTVT Quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thời hạn công bố: 

+ Trường hợp quyết định 

công bố: trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp thông báo 

cho đơn vị kinh doanh dịch 

vụ bến xe khách: trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm tra. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên 

đường bộ; quy định trình tự, thủ 

tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ 

vào khai thác. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

36. Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ 

1.013259.H17  05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về Danh mục hàng hóa 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 

ngày 31/12/2024 của Bộ GTVT về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi bổ 

sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

 

37. Điều chỉnh thông tin 

trên Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy 

1.013260.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về Danh mục hàng hóa 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

hiểm trên đường bộ 

khi có sự thay đổi liên 

quan đến nội dung của 

Giấy phép 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 

ngày 31/12/2024 của Bộ GTVT về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi bổ 

sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

38. Cấp lại Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ 

1.013261.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về Danh mục hàng hóa 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 

ngày 31/12/2024 của Bộ GTVT về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi bổ 

sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

39. Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy 

hiểm bằng phương 

tiện thủy nội địa 

2.002615.H17  05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về Danh mục hàng hóa 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 

ngày 31/12/2024 của Bộ GTVT về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi bổ 

sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

 

40. Điều chỉnh thông tin 

trên Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy 

hiểm bằng phương 

tiện thủy nội địa khi có 

sự thay đổi liên quan 

đến nội dung của Giấy 

phép 

2.002616.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về Danh mục hàng hóa 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ. 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 

ngày 31/12/2024 của Bộ GTVT về 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi bổ 

sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

41. Cấp lại Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy 

hiểm bằng phương 

tiện thủy nội địa do bị 

mất, bị hỏng 

2.002617.H17 02 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

Quy định về Danh mục hàng hóa 

nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ. 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 

ngày 31/12/2024 của Bộ GTVT về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi bổ 

sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

 

42. Chấp thuận bổ sung vị 

trí nút giao đấu nối vào 

đường cao tốc 

1.013276.H17  - Trường hợp không phải 

lấy ý kiến: 07 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đúng quy định. 

- Trường hợp phải lấy ý 

kiến: 

+ Thời hạn tiến hành lấy ý 

kiến: 02 ngày làm việc kể 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

từ ngày nhận đủ thành phần 

hồ sơ; 

+ Thời hạn cơ quan, tổ chức 

được lấy ý kiến trả lời: 07 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được đề nghị của cơ 

quan có thẩm quyền. 

+ Thời hạn có văn bản chấp 

thuận: 07 ngày sau khi nhận 

được ý kiến của các cơ 

quan. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

43. Phê duyệt phương án 

tổ chức giao thông 

trước khi đưa đường 

cao tốc vào khai thác; 

Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung phương án tổ 

chức giao thông 

đường cao tốc trong 

thời gian khai thác 

1.002798.H17 15 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

44. Cấp, cấp lại Giấy 

phép vận tải đường bộ 

quốc tế ASEAN 

1.010702.H17 01 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện:Sở 

Xây dựng 

 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

45. Cấp, cấp lại Giấy 

phép liên vận ASEAN 

1.010704.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

46. Cấp, cấp lại Giấy 

phép vận tải đường bộ 

quốc tế GMS 

1.002829.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

47. Cấp, cấp lại Giấy 

phép liên vận GMS 

hoặc sổ TAD 

1.002817.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

48. Cấp Giấy phép vận tải 

đường bộ quốc tế giữa 

Việt Nam và Trung 

Quốc loại A, B, C, E, 

F, G cho phương tiện 

của Việt Nam 

2.001034.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

49. Đăng ký khai thác 

tuyến, bổ sung hoặc 

thay thế phương tiện 

khai thác tuyến vận tải 

hành khách định kỳ 

giữa Việt Nam và 

Trung Quốc 

1.002334.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

50. Đăng ký khai thác 

tuyến, bổ sung, thay 

thế phương tiện khai 

thác tuyến vận tải 

hành khách cố định 

giữa Việt Nam và Lào 

1.002847.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

51. Cấp, cấp lại Giấy 

phép vận tải đường bộ 

quốc tế giữa Việt Nam 

và Campuchia 

1.000302.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

52. Đăng ký, ngừng khai 

thác tuyến, bổ sung 

hoặc thay thế phương 

tiện khai thác tuyến 

vận tải hành khách cố 

1.000321.H17 01 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

định giữa Việt Nam 

và Campuchia 
- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

53. Chấp thuận cơ sở kinh 

doanh đào tạo thẩm 

tra viên an toàn giao 

thông đường bộ 

1.001666.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -  Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ ngày 27/6/2024. 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26-12-2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

54. Cấp chứng chỉ thẩm 

tra viên an toàn giao 

thông đường bộ 

1.001692.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -  Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ ngày 27/6/2024. 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26-12-2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 
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bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

55. Cấp đổi chứng chỉ 

thẩm tra viên an toàn 

giao thông đường bộ 

1.001725.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -  Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ ngày 27/6/2024. 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26-12-2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

56. Cấp lại chứng chỉ 

thẩm tra viên an toàn 

giao thông đường bộ 

1.001717.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không -  Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ ngày 27/6/2024. 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26-12-2024 của Chính phủ 
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- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

-  Quyết định số 871/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

V. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM (13 TTHC)    

01. Cấp Giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường cho 

phương tiện thủy nội 

địa  

1.001284.H17 - Đối với việc kiểm tra 

phương tiện cách trụ sở làm 

việc dưới 70 km: trong thời 

hạn 01 (một) ngày làm việc 

kể từ khi kết thúc kiểm tra 

tại hiện trường; 

- Đối với việc kiểm tra 

phương tiện cách trụ sở làm 

việc từ 70 km trở lên hoặc 

kiểm tra phương tiện ở vùng 

biển, đảo: trong thời hạn 02 

(hai) ngày làm việc kể từ khi 

kết thúc kiểm tra tại hiện 

trường. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở 

đăng kiểm 

50.000 đồng/giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng kiểm phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 237/2016/TT-

BGTVT ngày 11/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về 

giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ 

thuật và chất lượng phương tiện 

thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp 
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giấy chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối với 

thiết bị, phương tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn; 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

02. Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định, Tem kiểm 

định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường cho 

xe cơ giới (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy), xe máy 

chuyên dùng trong 

trường hợp miễn kiểm 

định lần đầu 

1.013089.H17 Ngay trong ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định, riêng 

đối với ô tô dưới 

10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định 

- Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 

16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, 

an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 

bị, phương tiện giao thông vận tải 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn. 

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo 

đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, phương tiện 
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chú 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên dùng cải tạo; trình 

tự, thủ tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

03. Cấp lại Giấy chứng 

nhận kiểm định, Tem 

kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường cho xe cơ giới 

(trừ xe mô tô, xe gắn 

máy), xe máy chuyên 

dùng 

1.013092.H17 - Trường hợp bị sai thông 

tin, bị hỏng: ngay trong 

ngày nhận được hồ sơ; - 

Trường hợp tem kiểm định 

bị mất hoặc tem kiểm định 

và giấy chứng nhận bị mất: 

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng 

cảnh báo, nếu tem kiểm định 

không được tìm thấy, chủ xe 

 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

23.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định tem 

kiểm định xe cơ 

giới 

- Thông tư số 11/2024/TT-

BGTVT ngày 26/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về giá dịch vụ lập hồ sơ 

phương tiện đối với xe cơ giới 

được miễn kiểm định lần đầu và 

dịch vụ in lại Giấy chứng nhận 

kiểm định và Tem kiểm định đối 

với xe cơ giới. 

 



82 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

mang theo giấy tiếp nhận 

thông tin báo mất tem kiểm 

định tới cơ sở đăng kiểm để 

được cấp lại giấy chứng 

nhận kiểm định và tem kiểm 

định trong ngày. 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên dùng cải tạo; trình 

tự, thủ tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

04. Cấp lại giấy chứng 

nhận cải tạo 

1.013097.H17 - Trường hợp Giấy chứng 

nhận cải tạo bị mất, hỏng, 

sai thông tin: trong thời hạn 

01 ngày làm việc kể từ thời 

điểm nhận được hồ sơ đối 

với trường hợp hồ sơ lưu trữ 

tại cơ sở đăng kiểm; trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ thời điểm nhận được hồ 

sơ đối với trường hợp hồ sơ 

lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở 

đăng kiểm 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận, 

riêng đối với ô tô 

dưới 10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận. 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên dùng cải tạo; trình 
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khác. - Trường hợp giấy 

chứng nhận xe cơ giới cải 

tạo có thời hạn theo các quy 

định của pháp luật: ngay 

trong ngày nhận đủ hồ sơ và 

kết quả kiểm tra, đánh giá xe 

thực tế đạt yêu cầu. 

tự, thủ tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo 

đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 

16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, 

an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 

bị, phương tiện giao thông vận tải 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn. 

- Thông tư số 55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
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đối với xe cơ giới, thiết bị và xe 

máy chuyên dùng đang lưu hành, 

hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ 

giới. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

05. Kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy 

1.013101.H17 - Trường hợp nộp trực tiếp: 

ngay trong ngày nhận đủ hồ 

sơ. 

- Trường hợp qua hệ thống 

trực tuyến: ngay trong ngày 

khi chủ xe đưa xe mô tô, xe 

gắn máy đến. 

-Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

Theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên dùng cải tạo; trình 

tự, thủ tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

06. Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định, Tem kiểm 

định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường cho 

xe cơ giới (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy) 

1.005103.H17 - Thời hạn kiểm tra, đánh 

giá hồ sơ: ngay trong ngày 

nhận được hồ sơ; - Thời hạn 

kiểm tra, đánh giá xe: 

+ Trường hợp kiểm định tại 

cơ sở đăng kiểm: ngay khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, xe 

không bị từ chối kiểm định. 

+ Trường hợp kiểm định 

ngoài đơn vị đăng kiểm: 

trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe 

không bị từ chối kiểm định, 

tiến hành kiểm tra, đánh giá 

xe theo lịch hẹn 

- Thời hạn trả kết quả: 

+ Trường hợp kiểm định tại 

cơ sở đăng kiểm: ngay sau 

khi kết thúc việc kiểm tra, 

đánh giá; 

+ Trường hợp kiểm định 

ngoài đơn vị đăng kiểm: 03 

ngày làm việc kể từ khi kết 

thúc kiểm tra. 

 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định, riêng 

đối với ô tô dưới 

10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên dùng cải tạo; trình 

tự, thủ tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo 

đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 

16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, 
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an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 

bị, phương tiện giao thông vận tải 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn. 

- Thông tư số 55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với xe cơ giới, thiết bị và xe 

máy chuyên dùng đang lưu hành, 

hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ 

giới. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

07. Chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ 

giới cải tạo, xe máy 

chuyên dùng cải tạo 

1.013206.H17 - Kiểm tra, đánh giá hồ sơ 

thiết kế cải tạo (trường hợp 

phải lập hồ sơ thiết kế): 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy 

đủ theo quy định); 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận, 

riêng đối với ô tô 

dưới 10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm định lần 

đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận 
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+ Trường hợp xe phải lập hồ 

sơ thiết kế: 05 ngày kể từ 

ngày thông báo kiểm tra, 

đánh giá xe thực tế và kết 

quả kiểm tra, đánh giá thực 

tế xe đạt yêu cầu. 

+ Trường hợp không phải 

lập hồ sơ thiết kế: ngay 

trong ngày nhận đủ hồ sơ và 

kết quả kiểm tra, đánh giá 

thực tế xe đạt yêu cầu. 

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận. 

 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên dùng cải tạo; trình 

tự, thủ tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo 

đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 

16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, 

an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 

bị, phương tiện giao thông vận tải 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn. 

- Thông tư số 55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 
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11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với xe cơ giới, thiết bị và xe 

máy chuyên dùng đang lưu hành, 

hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ 

giới. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

08. Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy 

1.013105.H17 - Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ. 

- Kiểm tra, đánh giá thực tế: 

15 ngày kể từ ngày lập 

thông báo tiếp nhận hồ sơ 

(hồ sơ đầy đủ). 

- Cấp Giấy chứng nhận: 05 

ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc kiểm tra, đánh giá 

thực tế đạt yêu cầu. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm hành 

chính công cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng. 

Không - Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 quy 

định về trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, 

thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ 

giới, cơ sở kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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09. Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ  điều kiện hoạt 

động kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy 

1.013110.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm hành 

chính công cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng. 

Không - Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 quy 

định về trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, 

thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ 

giới, cơ sở kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 

 

10. Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe cơ 

giới 

1.001322.H17 - Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ. 

- Kiểm tra, đánh giá thực tế: 

15 ngày kể từ ngày lập 

thông báo tiếp nhận hồ sơ 

(hồ sơ đầy đủ). 

- Cấp Giấy chứng nhận: 05 

ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc kiểm tra, đánh giá 

thực tế đạt yêu cầu. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm hành 

chính công cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng. 

Không - Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 quy 

định về trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, 

thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ 

giới, cơ sở kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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Ghi 

chú 

11. Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe cơ 

giới 

1.001296.H17  - Trường hợp Cấp lại giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định xe cơ 

giới do Giấy chứng nhận bị 

mất, bị hỏng, thay đổi thông 

tin địa giới hành chính; 

cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 

giảm số lượng dây chuyền 

kiểm định so với nội dung 

đã được chứng nhận nhưng 

các dây chuyền kiểm định 

còn lại vẫn đảm bảo điều 

kiện hoạt động: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị. 

- Trường hợp cấp lại do cơ 

sở đăng kiểm xe cơ giới thay 

đổi vị trí (địa điểm); tăng 

thêm số lượng dây chuyền 

kiểm định; thay đổi loại dây 

chuyền kiểm định; thay đổi 

thiết bị kiểm tra làm thay đổi 

loại phương tiện được kiểm 

định; bị thu hồi giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định xe cơ 

giới: 

+ Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ. 

+ Kiểm tra, đánh giá thực tế: 

15 ngày kể từ ngày lập 

thông báo tiếp nhận hồ sơ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm hành 

chính công cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng. 

Không - Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 quy 

định về trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, 

thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ 

giới, cơ sở kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Xây dựng 
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(hồ sơ đầy đủ). 

+ Cấp Giấy chứng nhận: 05 

ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc kiểm tra, đánh giá 

thực tế đạt yêu cầu. 

12. Cấp giấy chứng nhận 

sản phẩm công nghiệp 

sử dụng cho phương 

tiện thủy nội địa 

1.005091.H17 03 ngày làm việc -Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

Lệ phí:  

50.000 đồng /01 

giấy chứng nhận 

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

đăng kiểm phương tiện thủy nội 

địa. - Thông tư số 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

Chính quy định về giá dịch vụ 

kiểm định an toàn kỹ thuật và chất 

lượng phương tiện thủy nội địa. - 

Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21 tháng 04 năm 2025 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố sửa đổi cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng của Bộ Xây dựng. 

 

13. Cấp giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường cho 

phương tiện nhập khẩu 

1.001131.H17 03 ngày làm việc -Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm 

- Cơ quan thực hiện:Cơ sở 

đăng kiểm 

Lệ phí:  

50.000 đồng /01 

giấy chứng nhận 

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

đăng kiểm phương tiện thủy nội 

địa.  

- Thông tư số 237/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

Chính quy định về giá dịch vụ 

kiểm định an toàn kỹ thuật và chất 

lượng phương tiện thủy nội địa.  

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21 tháng 04 năm 2025 của 

 



92 
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chú 

Bộ Xây dựng về việc công bố sửa 

đổi cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ Xây 

dựng. 

VI. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (16 TTHC)    

01. Công nhận tổ chức xã 

hội nghề nghiệp đủ 

điều kiện cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động 

xây dựng/chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III 

cho hội viên của mình 

1.013223.H17 14 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng  

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Theo quy định tại 

Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
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Ghi 

chú 

02. Cấp mới chứng chỉ 

hành nghề hoạt động 

xây dựng 

1.013237.H17 55 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng, Trung tâm 

Giám định chất lượng xây 

dựng Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng (hoặc Tổ chức 

xã hội nghề nghiệp đủ điều 

kiện đối với chứng chỉ 

hành nghề hạng II, Hạng 

III) 

- Chi phí sát hạch: 

350.000 đồng/lượt 

sát hạch (theo 

Quyết định số 

1191/QĐ-BXD 

ngày 28/11/2023 

của Bộ Xây dựng 

việc ban hành Quy 

định về chi phí sát 

hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng). 

- Chi phí cấp 

chứng chỉ hành 

nghề: 

+ Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tiếp: 300.000 

đồng (theo điểm a 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính); 

+ Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tuyến: 

Từ ngày 

01/01/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2025: 

240.000 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
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chú 

đồng/chứng chỉ 

(theo Điều 6, 

Thông tư 

63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 

của Bộ Tài chính); 

+ Từ ngày 

01/01/2026 trở đi: 

300.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo điểm a 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính). 

03. Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây 

dựng 

1.013217.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng (hoặc Tổ chức 

xã hội nghề nghiệp đủ điều 

kiện đối với chứng chỉ 

hành nghề hạng II, Hạng 

III) 

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tiếp: 150.000 

đồng (theo điểm b 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính). 

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tuyến: 

+ Từ ngày 

01/01/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2025: 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

 



95 
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Ghi 

chú 

120.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo Điều 6, 

Thông tư 

63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 

của Bộ Tài chính); 

+ Từ ngày 

01/01/2026 trở đi: 

150.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo điểm b 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính). 

- Trường hợp cấp 

lại do lỗi của cơ 

quan cấp: Không 

có lệ phí (theo quy 

định tại khoản 4 

Điều 4 Thông tư 

số 38/2022/TT-

BTC ngày 

24/06/2022 của 

Bộ Tài chính). 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

04. Cấp chuyển đổi chứng 

chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng 

1.013219.H17 15 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tiếp: 300.000 

đồng (theo điểm a 

khoản 1 Điều 4 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 
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- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng  

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính); 

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tuyến: 

+ Từ ngày 

01/01/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2025: 

240.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo Điều 6, 

Thông tư 

63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 

của Bộ Tài chính); 

+ Từ ngày 

01/01/2026 trở đi: 

300.000 

đồng/chứng chỉ. 

(theo điểm a 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính). 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

05. Cấp mới chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây 

dựng 

1.013220.H17 14 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tiếp: 1.000.000 

đồng (theo điểm a 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
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chú 

- Cơ quan thực hiện: : Sở 

Xây dựng (hoặc Tổ chức 

xã hội nghề nghiệp đủ điều 

kiện đối với chứng chỉ 

hoạt động xây dựng hạng 

II, Hạng III) 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính)  

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tuyến:  

+ Từ ngày 

01/01/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2025: 

800.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo Điều 6, 

Thông tư 

63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 

của Bộ Tài chính) 

+ Từ ngày 

01/01/2026 trở đi: 

1.000.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo điểm a 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính) 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

06. Cấp lại chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng 

1.013221.H17 - 05 ngày đối với trường hơp 

cấp lại chứng chỉ theo quy 

định tại điểm b khoản 2 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tiếp: 500.000 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
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Điều 95 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

hoặc cấp lại chứng chỉ bị ghi 

sai do lỗi của cơ quan cấp 

chứng chỉ. 

- 7 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối với các 

trường hợp khác 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng nơi tổ chức đặt 

trụ sở chính đối với chứng 

chỉ năng lực hạng I; Sở 

Xây dựng nơi tổ chức đặt 

trụ sở chính hoặc Tổ chức 

xã hội nghề nghiệp đủ điều 

kiện  đối với chứng chỉ 

năng lực hạng II, Hạng III 

đồng (theo điểm b 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính)  

- Nộp hồ sơ theo 

hình thức trực 

tuyến:  

+ Từ ngày 

01/01/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2025: 

400.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo Điều 6, 

Thông tư 

63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 

của Bộ Tài chính) 

+ Từ ngày 

01/01/2026 trở đi: 

500.000 

đồng/chứng chỉ 

(theo điểm b 

khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính) 

- Trường hợp cấp 

lại chứng chỉ năng 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

lực hoạt động xây 

dựng hạng II, 

hạng III (do lỗi 

của cơ quan cấp): 

Không thu lệ phí 

(theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/06/2022 

của Bộ Tài chính). 

07. Cấp giấy phép xây 

dựng mới đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

1.013236.H17 20 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 

cần phải xem xét thêm, cơ 

quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép xây dựng phải 

thông báo bằng văn bản cho 

chủ đầu tư biết lý do nhưng 

không được quá 10 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn quy 

định 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng hoặc Ban quản 

lý: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế theo phân 

cấp, ủy quyền của UBND 

cấp tỉnh. 

Theo quy định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng.  

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

08. Cấp giấy phép xây 

dựng sửa chữa, cải tạo 

đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

1.013238.H17 20 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 

cần phải xem xét thêm, cơ 

quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép xây dựng phải 

thông báo bằng văn bản cho 

chủ đầu tư biết lý do nhưng 

không được quá 10 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn quy 

định 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng hoặc Ban quản 

lý: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế theo phân 

cấp, ủy quyền của UBND 

cấp tỉnh. 

Theo quy định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng.  

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

09. Cấp giấy phép di dời 

đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

1.013230.H17 20 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 

cần phải xem xét thêm, cơ 

quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép xây dựng phải 

thông báo bằng văn bản cho 

chủ đầu tư biết lý do nhưng 

không được quá 10 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn quy 

định 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng hoặc Ban quản 

lý: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế theo phân 

cấp, ủy quyền của UBND 

cấp tỉnh. 

Theo quy định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng.  

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

10. Cấp điều chỉnh giấy 

phép xây dựng đối với 

công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

1.013231.H17 20 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 

cần phải xem xét thêm, cơ 

quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép xây dựng phải 

thông báo bằng văn bản cho 

chủ đầu tư biết lý do nhưng 

không được quá 10 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn quy 

định 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng hoặc Ban quản 

lý: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế theo phân 

cấp, ủy quyền của UBND 

cấp tỉnh. 

Theo quy định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng.  

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

11. Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

1.013233.H17 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng hoặc Ban quản 

lý: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế theo phân 

cấp, ủy quyền của UBND 

cấp tỉnh. 

Theo quy định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng.  

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

12. Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/ 

Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

1.013235.H17 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng hoặc Ban quản 

lý: Khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế theo phân 

cấp, ủy quyền của UBND 

cấp tỉnh. 

Theo quy định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng.  

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

13. Cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng cho nhà 

thầu nước ngoài 

1.013222.H17 10 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Sở Xây dựng cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng 

cho nhà thầu nước ngoài 

thực hiện hoạt động xây 

dựng trên địa bàn hành 

chính của tỉnh.  

+ Trường hợp nhà thầu 

nước ngoài hoạt động xây 

dựng trên địa bàn của 02 

tỉnh trở lên thì cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng cho 

nhà thầu nước ngoài là Sở 

Xây dựng thuộc địa 

phương nơi nhà thầu nước 

ngoài dự kiến đặt văn 

phòng điều hành. 

Theo quy định tại 

Thông tư 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

 

14. Cấp điều chỉnh giấy 

phép hoạt động xây 

dựng cho nhà thầu  

nước ngoài 

1.013224.H17 10 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Sở Xây dựng cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng 

cho nhà thầu nước ngoài 

Theo quy định tại 

Thông tư 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thực hiện hoạt động xây 

dựng trên địa bàn hành 

chính của tỉnh.  

+ Trường hợp nhà thầu 

nước ngoài hoạt động xây 

dựng trên địa bàn của 02 

tỉnh trở lên thì cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng cho 

nhà thầu nước ngoài là Sở 

Xây dựng thuộc địa 

phương nơi nhà thầu nước 

ngoài dự kiến đặt văn 

phòng điều hành. 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư. 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

15. Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng điều chỉnh  

1.013239.H17 Dự án nhóm A không quá 

35 ngày, dự án nhóm B 

không quá 25 ngày, dự án 

nhóm C không quá 15 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng, Sở Công 

thương, Sở Nông nghiệp 

& Môi trường, các Ban 

quản lý: khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế. 

Thông tư số 

28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định dự 

án đầu tư xây 

dựng. 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH113. 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ . 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
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chú 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của bộ xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của bộ xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

16. Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở/thiết kế 

xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở điều 

chỉnh 

1.013234.H17 - Không quá 40 ngày đối với 

công trình cấp đặc biệt, I; 

- Không quá 30 ngày đối với 

công trình cấp II và cấp III; 

- Không quá 20 ngày đối với 

công trình còn lại. 

Tất cả kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng, Sở Công 

thương, Sở Nông nghiệp 

& Môi trường, các Ban 

quản lý: khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế. 

Thông tư số 

27/2023/TT-BTC 

ngày 12 tháng 5 

năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định thiết kế 

kỹ thuật, phí thẩm 

định dự toán xây 

dựng 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH113. 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

 



108 
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Ghi 

chú 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ . 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của bộ xây dựng. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của bộ xây dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

VII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (10 TTHC)    

01. Thủ tục cấp Giấy phép 

hoạt động của Sàn giao 

dịch bất động sản 

1.012900.H17 15 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 
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chú 

- Quyết định số 907/QĐ-BXD 

ngày 04/10/2024 của Bộ Xây 

dựng. 

02. Thủ tục cấp lại giấy 

phép hoạt động của Sàn 

giao dịch bất động sản 

(trong trường hợp Giấy 

phép bị mất, bị rách, bị 

cháy, bị tiêu hủy, bị 

hỏng) 

1.012901.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kinh doanh 

bất động sản. 

- Quyết định số 907/QĐ-BXD 

ngày 04/10/2024 của Bộ Xây 

dựng. 

 

03. Thủ tục cấp lại giấy 

phép hoạt động của Sàn 

giao dịch bất động sản 

(trong trường hợp thay 

đổi thông tin của sàn) 

1.012902.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kinh doanh 

bất động sản. 

- Quyết định số 907/QĐ-BXD 

ngày 04/10/2024 của Bộ Xây 

dựng. 

 

04. Thông báo quyền sử 

dụng đất đã có hạ tầng 

kỹ thuật trong dự án bất 

động sản đủ điều kiện 

chuyển nhượng cho cá 

nhân tự xây nhà ở 

1.012903.H17 15 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện và có 

thẩm quyền quyết định: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kinh doanh 

bất động sản. 

- Quyết định số 907/QĐ-BXD 

ngày 04/10/2024 của Bộ Xây 

dựng. 
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05. Thủ tục đăng ký cấp 

quyền khai thác thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND tỉnh 

1.012904.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Theo quy định của 

pháp luật về giá, 

số tiền thu được từ 

cung cấp dịch vụ 

thông tin, dữ liệu 

về nhà ở, thị 

trường bất động 

sản thực hiện theo 

quy định của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15; 

- Nghị định số 94/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kinh doanh 

bất động sản về xây dựng và quản 

lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

- Quyết định số 907/QĐ-BXD 

ngày 04/10/2024 của Bộ Xây 

dựng. 

 

06. Cho phép chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc 

một phần dự án bất 

động sản 

1.013777.H17 20 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà 

ở, kinh doanh bất động sản theo 

quy định về phân quyền, phân cấp 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

07. Thủ tục thông báo nhà 

ở hình thành trong 

tương lai đủ điều kiện 

được bán, cho thuê 

mua. 

1.012905.H17 15 ngày   Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Xây dựng 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kinh doanh 

bất động sản. 

- Quyết định số 907/QĐ-BXD 

ngày 04/10/2024 của Bộ Xây 

dựng. 

 

08. Thủ tục cấp mới chứng 

chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản. 

1.012906.H17 10 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

 

Theo quy định 

pháp luật về Phí 

và Lệ phí 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

-Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà 

ở, kinh doanh bất động sản theo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

09. Thủ tục cấp lại chứng 

chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản (Trường 

hợp chứng chỉ bị mất, 

bị rách, bị cháy, bị hủy 

hoại chứng chỉ do thiên 

tai hoặc lý do bất khả 

kháng khác). 

1.012907.H17 10 ngày làm việc   - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Theo quy định 

pháp luật về Phí 

và Lệ phí 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

-Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà 

ở, kinh doanh bất động sản theo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

 

10. Thủ tục cấp lại chứng 

chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản (Trường 

hợp chứng chỉ cũ bị hết 

hạn hoặc sắp hết hạn) 

1.012910.H17 10 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Theo quy định 

pháp luật về Phí 

và Lệ phí 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

-Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà 

ở, kinh doanh bất động sản theo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

VIII LĨNH VỰC NHÀ Ở (17 TTHC)    

01. Cho thuê nhà ở sinh 

viên thuộc sở hữu nhà 

nước  

1.007765.H17 30 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Quản 

lý và Khai thác nhà (Văn 

phòng Khu ký túc xá phía 

Đông: 14 Doãn Uẩn, 

phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng. Văn 

phòng Khu ký túc xá phía 

Tây: 08 Hà Văn Tính, 

phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng). 

- Cơ quan thực hiện: 

Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà. 

 

Không - Luật Nhà ở năm 2014. 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

về quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Nhà 

ở. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Luật Nhà ở và Nghị định 

số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 837/QĐ-BXD 

29/8/2016 của Bộ Xây dựng. 

 

02. Chuyển đổi công năng 

nhà ở không thuộc tài 

sản công 

1.013769.H17 30 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

Không - Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

-Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà 

ở, kinh doanh bất động sản theo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

03. Cho thuê nhà ở công vụ 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của địa phương 

1.012891.H17 30 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

 

04. Thủ tục thông báo đủ 

điều kiện được huy 

động vốn thông qua 

việc góp vốn, hợp tác 

đầu tư, hợp tác kinh 

doanh, liên doanh, liên 

kết của tổ chức và cá 

1.012882.H17 15 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 

- Điều 43 của Nghị định số 

95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 

của Chính phủ. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 
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chú 

nhân để phát triển nhà 

ở 
- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Xây dựng 

05. Thủ tục chuyển đổi 

công năng nhà ở đối 

với nhà ở xây dựng 

trong dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

1.012883.H17 45 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

06. Thủ tục thông báo đơn 

vị đủ điều kiện quản lý 

vận hành nhà chung cư 

đối với trường hợp nộp 

hồ sơ tại Sở Xây dựng 

1.012884.H17 30 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Xây dựng 

Không - Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 

- Điều 43 của Nghị định số 

95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 

của Chính phủ. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

07. Thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu 

tư dự án cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư 

không bằng nguồn vốn 

đầu tư công 

1.012885.H17 35 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 25/7/2024 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

08. Thủ tục điều chỉnh 

chấp thuận chủ trương 

1.012886.H17 35 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

Không - Luật Nhà ở năm 2023;  
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Ghi 

chú 

đầu tư đồng thời với 

chấp thuận nhà đầu tư 

dự án cải tạo, xây dựng 

lại nhà chung cư không 

bằng nguồn vốn đầu tư 

công 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 25/7/2024 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

09. Thủ tục đề xuất cơ chế 

ưu đãi đầu tư theo quy 

định tại điểm c khoản 2 

Điều 198 của Luật Nhà 

ở 2023 

1.012887.H17 50 ngày   - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 25/7/2024 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

10. Thủ tục gia hạn thời 

hạn sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam cho cá nhân, 

tổ chức nước ngoài 

1.012890.H17 30 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

11. Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công 

đối với trường hợp 

chưa có hợp đồng thuê 

nhà ở 

1.012892.H17 30 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Quản 

lý và Khai thác nhà 

- Cơ quan thực hiện: 

Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà 

Không - Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 
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Ghi 

chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

12. Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công 

đối với trường hợp 

nhận chuyển quyền 

thuê nhà ở 

1.012897.H17 - Trường hợp người đang sử 

dụng nhà ở nhận chuyển 

quyền thuê nhà ở trước ngày 

06 tháng 6 năm 2013 (ngày 

Nghị định số 34/2013/NĐ-

CP có hiệu lực thi hành): 

không quá 45 ngày, kể từ 

ngày cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp người đang 

thực tế sử dụng nhà ở là 

người nhận chuyển quyền 

thuê nhà ở từ ngày 06 tháng 

6 năm 2013: không quá 25 

ngày, kể từ ngày cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Quản 

lý và Khai thác nhà 

- Cơ quan thực hiện: 

Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

13. Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công 

đối với trường hợp ký 

lại hợp đồng thuê 

1.012898.H17 15 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Quản 

lý và Khai thác nhà 

- Cơ quan thực hiện: 

Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà 

Không - Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

14. Thủ tục bán nhà ở cũ 

thuộc tài sản công 

1.012893.H17 45 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Quản 

lý và Khai thác nhà 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
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chú 

- Cơ quan thực hiện: 

Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

15. Thủ tục giải quyết bán 

phần diện tích nhà đất 

sử dụng chung của nhà 

ở cũ thuộc tài sản công 

1.012894.H17 50 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm Quản 

lý và Khai thác nhà 

- Cơ quan thực hiện: 

Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

16. Thủ tục thẩm định giá 

bán, giá thuê mua nhà ở 

xã hội/nhà ở cho lực 

lượng vũ trang nhân 

dân 

1.012895.H17 30 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Xây dựng 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024  của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở về phát triển và quản 

lý. 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

 

17. Thủ tục cho thuê, thuê 

mua nhà ở xã hội do 

Nhà nước đầu tư xây 

dựng bằng vốn đầu tư 

công 

1.012896.H17 30 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024  của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở về phát triển và quản 

lý. 
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- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

- Quyết định số 891/QĐ-BXD 

ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng. 

IX. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC (09 TTHC)    

01. Thủ tục thẩm định 

nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

1.002701.H17 15 ngày 

 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng; Ban Quản lý 

khu công nghệ cao và các 

khu công nghiệp Đà Nẵng, 

Ban Quản lý các khu kinh 

tế và khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam  

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng, Ban Quản lý 

khu công nghệ cao và các 

khu công nghiệp Đà Nẵng, 

Ban Quản lý các khu kinh 

tế và khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam  

Thông tư số 

20/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 

hướng dẫn xác 

định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây 

dựng và quy 

hoạch đô thị  

Phí theo Thông tư 

số 35/2023/TT-

BTC ngày 31 

tháng 5 năm 2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định các 

đồ án quy hoạch 

- Luật quy hoạch đô thị và nông 

thôn năm 2024. 

- Nghị định 145/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 835/QĐ-BXD 

ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng. 

 

 

02. Thủ tục thẩm định quy 

hoạch, điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

1.003011.H17 30 ngày  

 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng; Ban Quản lý 

khu công nghệ cao và các 

khu công nghiệp Đà Nẵng, 

Ban Quản lý các khu kinh 

Phí theo Thông tư 

số 35/2023/TT-

BTC ngày 31 

tháng 5 năm 2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

- Luật quy hoạch đô thị và nông 

thôn năm 2024. 

- Nghị định 145/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, 
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tế và khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam  

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng, Ban Quản lý 

khu công nghệ cao và các 

khu công nghiệp Đà Nẵng, 

Ban Quản lý các khu kinh 

tế và khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam  

phí thẩm định các 

đồ án quy hoạch 

Phí theo Thông tư 

số 35/2023/TT-

BTC ngày 31 

tháng 5 năm 2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định các 

đồ án quy hoạch 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 835/QĐ-BXD 

ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng. 

03. Cấp chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc 

1.008891.H17 15 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

300.000 đồng. 

Khoản 2, Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24 tháng 6 

năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019. 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- QĐ 1186a/QĐ-BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
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04. Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc (do 

chứng chỉ hành nghề bị 

mất, hư hỏng hoặc thay 

đổi thông tin cá nhân 

được ghi trong chứng 

chỉ hành nghề kiến 

trúc) 

1.008989.H17 05 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

150.000 đồng. 

Khoản 2, Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24 tháng 6 

năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- QĐ 1186a/QĐ-BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

 

05. Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc bị ghi sai 

do lỗi của cơ quan cấp 

1.008990.H17 10 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- QĐ 1186a/QĐ-BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ Xây dựng về 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
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Ghi 

chú 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

06. Chuyển đổi chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở 

Việt Nam 

1.008993.H17 10 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

300.000 đồng. 

Khoản 2, Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24 tháng 6 

năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- QĐ 1186a/QĐ-BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

 

07. Gia hạn chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc 

1.008991.H17 10 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

150.000 đồng. 

Khoản 2, Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24 tháng 6 

năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư. 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- QĐ 1186a/QĐ-BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

08. Công nhận chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở 

Việt Nam 

1.008992.H17 10 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

150.000 đồng. 

Khoản 2, Điều 4 

Thông tư số 

38/2022/TT-BTC 

ngày 24 tháng 6 

năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc sư. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- QĐ 1186a/QĐ-BXD ngày 

07/9/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quy 

hoạch kiến trúc thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

 

09. Cung cấp thông tin về 

Quy hoạch đô thị và 

nông thôn thuộc thẩm 

quyền phê duyệt quy 

1.008432.H17 15 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

Không - Luật quy  hoạch đô thị và nông 

thôn năm 2024. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

hoạch của UBND 

thành phố 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Nghị định 145/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 808/QĐ-BXD 

ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng. 

X. LĨNH VỰC THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (04 TTHC)    

01. Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng (trong trường 

hợp: cấp lần đầu hoặc 

Giấy chứng nhận hết 

hạn mà tổ chức hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng có nhu cầu tiếp 

tục hoạt động) 

1.011705.H17 20 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP  

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định 705/QĐ-BXD ngày 

06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 

 

02. Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng (còn thời hạn 

nhưng bị mất hoặc hư 

hỏng hoặc bị ghi sai 

thông tin hoặc tổ chức 

hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

1.011708.H17 05 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP  

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định 705/QĐ-BXD ngày 

06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

dựng xin dừng thực 

hiện một số chỉ tiêu 

trong Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động 

thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng) 

03. Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành 

xây dựng (trong trường 

hợp tổ chức hoạt động 

thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng thay 

đổi địa chỉ, tên của tổ 

chức trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng đã được cấp) 

1.011710.H17 05 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP  

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định 705/QĐ-BXD ngày 

06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 

 

04. Bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành 

xây dựng (trong trường 

hợp tổ chức hoạt động 

thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng thay 

đổi địa điểm đặt phòng 

thí nghiệm hoặc thay 

đổi, bổ sung, sửa đổi 

1.011711.H17 20 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP  

ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định 705/QĐ-BXD ngày 

06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=323411
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu 

chuẩn thí nghiệm trong 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành 

xây dựng) 

XI. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG (01 TTHC)    

01. Công bố hợp quy sản 

phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng 

1.006871.H17 05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Theo Thông tư số 

183/2016/TT-

BTC ngày 

08/11/2016 của 

Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý lệ phí cấp giấy 

đăng ký công bố 

hợp chuẩn, hợp 

quy 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật số 68/2006/QH11 của 

Quốc hội; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 của Quốc 

hội; 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 của Quốc hội; 

- Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính v/v Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí 

cấp giấy đăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy 

- Thông tư số 02/2017/TT-

BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về công bố 

hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; 

- Thông tư số 19/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng v/v ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

- Quyết định số 1290/QĐ-BXD 

ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 

trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây 

dựng, hoạt động xây dựng, kiến 

trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật 

thuộc phạm  vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

XII. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG (02 TTHC)    

01. Bổ nhiệm và cấp thẻ 

giám định viên tư pháp 

xây dựng ở địa phương 

2.001116.H17 30 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không -     Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13; Luật   số 

56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định 

tư pháp. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

các Nghị định thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Thông tư số 11/2020/TT-BTP 

ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, 

trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại 

thẻ  giám định viên tư pháp. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BXD 

ngày 22/12/2021 của Bộ Xây 

dựng Quy định một số nội dung 

về hoạt động giám định tư pháp 

trong lĩnh vực xây dựng. 

- Quyết định số 694/QĐ-BXD 

ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 

hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 

trong lĩnh vực giám định tư pháp 

xây dựng thuộc phạm  vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

02. Miễn nhiệm và thu hồi 

thẻ giám định viên tư 

pháp xây dựng ở địa 

phương 

1.011675.H17 10 ngày  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13; Luật số 

56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định 

tư pháp. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-11-2020-tt-btp-mau-the-trinh-tu-thu-tuc-cap-moi-cap-lai-the-giam-dinh-vien-tu-phap-462866.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-11-2020-tt-btp-mau-the-trinh-tu-thu-tuc-cap-moi-cap-lai-the-giam-dinh-vien-tu-phap-462866.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

các Nghị định thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

-  Thông tư số 17/2021/TT-BXD 

ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 694/QĐ-BXD 

ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

XIII. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (01 TTHC)    

01. 
Cấp giấy phép chặt hạ, 

dịch chuyển cây xanh 
1.002693.H17 10 ngày 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng  

Không 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn năm 2024 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP 

ngày 11/6/2010 của Chính phủ 

về quản lý cây xanh đô thị. 

- Quyết định số 834/QĐ-BXD 

29/8/2016 của Bộ Xây dựng. 

 

XIV. LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT (10 TTHC)   

01. Chấp thuận chủ trương 

xây dựng đường ngang 

(đối với đường sắt có 

tốc độ thiết kế nhỏ hơn 

100 km/giờ giao nhau 

với đường bộ; đường 

sắt giao nhau với 

đường bộ từ cấp IV trở 

xuống) (UBND TP đối 

với chấp thuận chủ 

trương xây dựng đường 

ngang chuyên dùng xây 

dựng trên đường sắt 

1.004883.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Đường sắt năm 2017; 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP 

ngày 12/5/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật Đường sắt; 

- Nghị định số 91/2023/NĐ-CP 

ngày 14/12/2023 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-17-2021-tt-bxd-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-xay-dung-499053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-17-2021-tt-bxd-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-xay-dung-499053.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

quốc gia, đường ngang 

công cộng do UBND 

TP tổ chức quản lý, 

khai thác, bảo trì. 

 

 

Luật Đường sắt và Nghị định 

01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 29/2023/TT-

BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về 

đường ngang và cấp giấy phép xây 

dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi đất dành cho đường sắt. 

- Quyết định số 869/QĐ-BXD 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

02. Cấp giấy phép xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp 

đường ngang 

1.005126.H17 10 ngày làm việc  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Đường sắt năm 2017; 

- Thông tư số 29/2023/TT-

BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về 

đường ngang và cấp giấy phép xây 

dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi đất dành cho đường sắt. 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7080&qdcbid=29869&r_url=danh_sach_tthc
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

03. Bãi bỏ đường ngang 1.000294.H17 07 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

 

 

Không - Luật Đường sắt năm 2017;  

- Thông tư số 29/2023/TT-

BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về 

đường ngang và cấp giấy phép xây 

dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi đất dành cho đường sắt. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

04. Gia hạn giấy phép xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp 

đường ngang 

 

1.005058.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Đường sắt năm 2017. 

- Thông tư số 29/2023/TT-

BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đường ngang và cấp giấy 

phép xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi đất dành cho đường 

sắt. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

05. Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện 

giao thông đường sắt 

1.010000.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Đường sắt năm 2017. 

- Thông tư số 29/2023/TT-

BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đường ngang và cấp giấy 

phép xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi đất dành cho đường 

sắt. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

 

06. Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký phương 

tiện giao thông đường 

sắt 

1.004844.H17 a) Đối với cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký trường 

hợp chuyển quyền sở hữu, 

phương tiện thay đổi tính 

năng sử dụng hoặc thay đổi 

các thông số kỹ thuật chủ 

yếu, Giấy chứng nhận đăng 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

120.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

- Luật Đường sắt năm 2017. 

- Thông tư số 14/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện giao 

thông đường sắt, di chuyển 

phương tiện giao thông đường sắt 

trong trường hợp đặc biệt. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

ký bị hư hỏng:  03 ngày làm 

việc 

b) Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện bị mất 

Trong thời hạn 01 ngày làm 

việc. Thời gian cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xem 

xét cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện là 30 

ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ đầy đủ, đúng quy định. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

07. Xóa, thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký 

phương tiện giao 

thông đường sắt 

1.005075.H17 03 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Đường sắt năm 2017. 

- Thông tư số 14/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện giao 

thông đường sắt, di chuyển 

phương tiện giao thông đường sắt 

trong trường hợp đặc biệt. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

08. Chấp thuận chủ trương 

kết nối các tuyến 

đường sắt 

1.004691.H17 10 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

Không - Luật Đường sắt 2017. 

- Thông tư số 26/2018/TT-

BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô 

thị, đường sắt chuyên dùng với 

đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị. 

- Thông tư số 11/2023/TT-

BGTVT ngày 28/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

thị, đường sắt chuyên dùng với 

đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

09. Cấp Giấy phép kết nối 

các tuyến đường sắt 

1.004685.H17 10 ngày làm việc 

 

 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

 

Không - Luật Đường sắt Việt Nam 2017. 

- Thông tư số 26/2018/TT-

BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô 

thị, đường sắt chuyên dùng với 

đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị. 

- Thông tư số 11/2023/TT-

BGTVT ngày 28/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô 

thị, đường sắt chuyên dùng với 

đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị. 

 - Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

10. Gia hạn giấy phép kết 

nối, bãi bỏ kết nối các tuyến 

đường sắt 

1.004681.H17  05 ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Đường sắt 2017. 

- Thông tư số 26/2018/TT-

BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô 

thị, đường sắt chuyên dùng với 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi 

chú 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND thành 

phố 

đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị. 

- Thông tư số 11/2023/TT-

BGTVT ngày 28/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô 

thị, đường sắt chuyên dùng với 

đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 900/QĐ-BXD 

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường sắt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 



139 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (39 TTHC) 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

I. LĨNH VỰC NHÀ Ở (01 TTHC)    

01. Công nhận Ban Quản trị 

nhà chung cư 

1.012888.H17 07 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15. 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-

CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Nhà ở. 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BXD ngày 31/7/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 903/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực nhà ở, liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp, thuộc phạm 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng 

II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (23 TTHC)    

01. Gia hạn hoạt động cảng, 

bến thủy nội địa 

1.009444.H17 05 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không -   Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 

 



141 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

02. Đăng ký phương tiện lần 

đầu đối với phương tiện 

chưa khai thác trên 

đường thủy nội địa 

1.004088.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

03. Đăng ký phương tiện lần 

đầu đối với phương tiện 

đang khai thác trên 

đường thủy nội địa 

1.004047.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

 Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

04. Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 

từ cơ quan đăng ký khác 

sang cơ quan đăng ký 

phương tiện thủy nội địa 

1.004036.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

05. Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp 

phương tiện thay đổi 

tên, tính năng kỹ thuật 

2.001711.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

06. Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương 

tiện nhưng không thay 

1.004002.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

07. Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương 

tiện đồng thời thay đổi 

cơ quan đăng ký phương 

tiện 

1.003970.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

08. Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chủ 

phương tiện thay đổi trụ 

sở hoặc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn vị 

hành chính cấp tỉnh khác 

1.006391.H17 02  ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

 



150 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

09. Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện 

1.003930.H17 02  ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

70.000 đồng/Giấy 

chứng nhận 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

10. Xóa đăng ký phương 

tiện 

2.001659.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

và quy định thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa 

phương; 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

11. Xác nhận trình báo 

đường thủy nội địa hoặc 

trình báo đường thủy nội 

địa bổ sung 

1.005040.H17 02 giờ làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

(Ủy ban nhân dân gần 

nhất nơi xảy ra tai nạn, sự 

cố) 

Không - Luật Giao thông đường 

thủy nội địa năm 2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giao thông đường 

thủy nội địa năm 2014; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 69/2014/TT-

BGTVT ngày 27/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định thủ 

tục xác nhận việc trình báo 

đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 902/QĐ-

BXD ngày 24/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng hải và đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng 

12. Công bố đóng cảng, bến 

thủy nội địa 

1.009447.H17 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không  -   Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

13. Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến thủy 

nội địa 

1.009452.H17 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không -   Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

-   Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

14. Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến 

khách ngang sông, bến 

1.009453.H17 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không -  - Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động -   Nghị định số 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 

-   Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 đường 

thủy nội địa; 

-   Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

15. Công bố hoạt động bến 

thủy nội địa 

1.009454.H17 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Phí Thẩm tra, 

thẩm định: 

100.000 đồng/lần 

-   Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

-   Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường 

sắt. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng. 

16. Công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

1.009455.H17 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Phí Thẩm tra, 

thẩm định: 

100.000 đồng/lần 

-   Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

-   Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường 

sắt. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

17. Công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa 

1.003658.H17 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Phí Thẩm tra, 

thẩm định: 

100.000 đồng/lần 

-   Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

-   Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

-   Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường 

sắt. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải và 

đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

18. Công bố mở, cho phép 

hoạt động tại vùng nước 

khác không thuộc vùng 

nước trên tuyến đường 

thủy nội địa, vùng nước 

cảng biển hoặc khu vực 

hàng hải, được đánh 

dấu, xác định vị trí bằng 

phao hoặc cờ hiệu có 

màu sắc dễ quan sát 

2.001218.H17 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP ngày 23/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa, 

đăng kiểm theo quy định về 

phân quyền, phân cấp, phân 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

19. Đóng, không cho phép 

hoạt động tại vùng nước 

khác không thuộc vùng 

nước trên tuyến đường 

thủy nội địa, vùng nước 

cảng biển hoặc khu vực 

hàng hải, được đánh 

dấu, xác định vị trí bằng 

phao hoặc cờ hiệu có 

màu sắc dễ quan sát 

2.001217.H17 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đơn đề 

nghị. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP ngày 23/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa, 

đăng kiểm theo quy định về 

phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

20. Đăng ký phương tiện 

hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước lần đầu 

2.001215.H17 03 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP ngày 23/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa, 

đăng kiểm theo quy định về 

phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

21. Đăng ký lại phương tiện 

hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước 

2.001214.H17 03 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP ngày 23/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa, 

đăng kiểm theo quy định về 

phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

22. Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện 

hoạt động vui chơi, giải 

trí dưới nước 

2.001212.H17 03 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP ngày 23/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 
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- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa, 

đăng kiểm theo quy định về 

phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

23. Xóa đăng ký phương 

tiện hoạt động vui chơi, 

giải trí dưới nước 

2.001211.H17 02 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-

CP ngày 23/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ 
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quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện phục 

vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa, 

đăng kiểm theo quy định về 

phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng 

III. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (04 TTHC) 

01. Cấp phép sử dụng tạm 

thời lòng đường, vỉa hè 

vào mục đích khác 

1.013274.H17 01 ngày đối với đám tang, 

không quá 05 ngày làm việc 

đối với các trường hợp khác 

kể từ khi tiếp nhận hồ sơ 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Nghị quyết 

151/2018/NQ-

HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

- Nghị định số 

165/2024/NĐ-CP ngày 

26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật Đường bộ và Điều 77 
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Luật Trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Quyết định số 871/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng 

02. Chấp thuận vị trí đấu nối 

tạm vào đường bộ đang 

khai thác 

1.000314.H17 07 ngày làm việc  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 

165/2024/NĐ-CP ngày 

26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật Đường bộ và Điều 77 

Luật Trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ; 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh 
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vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Quyết định số 871/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng 

03. Chấp thuận vị trí, quy 

mô, kích thước, phương 

án tổ chức thi công biển 

quảng cáo, biển thông 

tin cổ động, tuyên truyền 

chính trị; chấp thuận xây 

dựng, lắp đặt công trình 

hạ tầng, công trình hạ 

tầng kỹ thuật sử dụng 

chung trong phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng đường 

bộ; chấp thuận gia 

cường công trình đường 

bộ khi cần thiết để cho 

phép xe quá khổ giới 

hạn, xe quá tải trọng, xe 

bánh xích lưu hành trên 

đường bộ 

2.001921.H17 07 ngày làm việc  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không -   Nghị định số 

165/2024/NĐ-CP ngày 

26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Đường bộ và định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

-  Nghị định số 140/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 871/QĐ-

BXD ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ 
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thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng. 

04. Cấp giấy phép thi công 

công trình trên đường bộ 

đang khai thác 

1.013061.H17 07 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác 

và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp 

cho chính quyền địa phương. 

- Quyết định số 901/QĐ-

BXD ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Xây dựng về 

việc Về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đường 

bộ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng 

 

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (08 TTHC) 

01. Cấp giấy phép xây dựng 

mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo 

1.013225.H17 20 ngày đối với công trình 

và 15 ngày đối với nhà ở 

riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

- Lệ phí : 100.000 

đồng/01 giấy phép 

(theo quy định tại 

Nghị quyết số 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

Sở Xây dựng 

đề xuất áp 

dụng theo 

mức phí, lệ 
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tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

57/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016 của 

HĐND thành phố) 

 

- Trường hợp nộp 

hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến (kể 

từ 01/01/2024 đến 

hết ngày 

31/12/2025):  

+ 50.000 đồng/01 

giấy phép (theo 

điểm b khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết 

số 89/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 của 

Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà 

Nẵng) 

 

 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

- Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền đia phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 

144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

phí tại Công 

văn số 

5676/SXD-

VP ngày 

24/6/2025 

gửi Sở Tư 

pháp tham 

mưu UBND 

thành phố để 

thống nhất 

phương án xử 

lý về mức thu 

phí, lệ phí 

cấp giấy phép 

xây dựng trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

(theo hướng 

có lợi nhất có 

người dân) 
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Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm 

quyền thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 

02. Cấp giấy phép xây dựng 

sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp 

IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.013229.H17 20 ngày đối với công trình 

và 15 ngày đối với nhà ở 

riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Lệ phí : 100.000 

đồng/01 giấy phép 

(theo quy định tại 

Nghị quyết số 

57/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016 của 

HĐND thành phố) 

Trường hợp nộp 

hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến (kể 

từ 01/01/2024 đến 

hết ngày 

31/12/2025): 

50.000 đồng/01 

giấy phép (theo 

điểm b khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết 

số 89/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 của 

Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà 

Nẵng). 

 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

- Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền đia phương 02 

Sở Xây dựng 

đề xuất áp 

dụng theo 

mức phí, lệ 

phí tại Công 

văn số 

5676/SXD-

VP ngày 

24/6/2025 

gửi Sở Tư 

pháp tham 

mưu UBND 

thành phố để 

thống nhất 

phương án xử 

lý về mức thu 

phí, lệ phí 

cấp giấy phép 

xây dựng trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

(theo hướng 

có lợi nhất có 

người dân) 
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cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 

144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm 

quyền thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 

03. Cấp giấy phép di dời đối 

với công trình cấp cấp 

III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

1.013232.H17  

20 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. Trường 

hợp cần phải xem xét 

thêm, cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép xây 

dựng phải thông báo bằng 

văn bản cho chủ đầu tư 

biết lý do nhưng không 

được quá 10 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Lệ phí : 100.000 

đồng/01 giấy phép 

(theo quy định tại 

Nghị quyết số 

57/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016 của 

HĐND thành phố) 

Trường hợp nộp 

hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến (kể 

từ 01/01/2024 đến 

hết ngày 

31/12/2025): 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

Sở Xây dựng 

đề xuất áp 

dụng theo 

mức phí, lệ 

phí tại Công 

văn số 

5676/SXD-

VP ngày 

24/6/2025 

gửi Sở Tư 

pháp tham 

mưu UBND 

thành phố để 

thống nhất 
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50.000 đồng/01 

giấy phép (theo 

điểm b khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết 

số 89/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 của 

Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà 

Nẵng). 

 

 

- Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền đia phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 

144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm 

quyền thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng 

phương án xử 

lý về mức thu 

phí, lệ phí 

cấp giấy phép 

xây dựng trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

(theo hướng 

có lợi nhất có 

người dân) 
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04. Cấp điều chỉnh giấy 

phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp 

IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.013226.H17  20 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. Trường 

hợp cần phải xem xét 

thêm, cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép xây 

dựng phải thông báo bằng 

văn bản cho chủ đầu tư 

biết lý do nhưng không 

được quá 10 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn quy 

định. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Lệ phí : 10.000 

đồng/01 giấy phép 

(theo quy định tại 

Nghị quyết số 

57/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016 của 

HĐND thành phố) 

Trường hợp nộp 

hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến (kể 

từ 01/01/2024 đến 

hết ngày 

31/12/2025): 

5.000 đồng/01 

giấy phép (theo 

điểm b khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết 

số 89/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 của 

Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà 

Nẵng) 

 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

- Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền đia phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 

144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

Sở Xây dựng 

đề xuất áp 

dụng theo 

mức phí, lệ 

phí tại Công 

văn số 

5676/SXD-

VP ngày 

24/6/2025 

gửi Sở Tư 

pháp tham 

mưu UBND 

thành phố để 

thống nhất 

phương án xử 

lý về mức thu 

phí, lệ phí 

cấp giấy phép 

xây dựng trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

(theo hướng 

có lợi nhất có 

người dân) 
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lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm 

quyền thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng 

05. Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

1.013227.H17 05 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Lệ phí : 10.000 

đồng/01 giấy phép 

(theo quy định tại 

Nghị quyết số 

57/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016 của 

HĐND thành phố) 

Trường hợp nộp 

hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến (kể 

từ 01/01/2024 đến 

hết ngày 

31/12/2025): 

5.000 đồng/01 

giấy phép (theo 

điểm b khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết 

số 89/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 của 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

- Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

Sở Xây dựng 

đề xuất áp 

dụng theo 

mức phí, lệ 

phí tại Công 

văn số 

5676/SXD-

VP ngày 

24/6/2025 

gửi Sở Tư 

pháp tham 

mưu UBND 

thành phố để 

thống nhất 

phương án xử 

lý về mức thu 

phí, lệ phí 

cấp giấy phép 

xây dựng trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 
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Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà 

Nẵng). 

 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền đia phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 

144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm 

quyền thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng 

(theo hướng 

có lợi nhất có 

người dân) 

06. Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

1.013228.H17 05 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Lệ phí : 10.000 

đồng/01 giấy phép 

(theo quy định tại 

Nghị quyết số 

57/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016 của 

HĐND thành phố) 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ 

Sở Xây dựng 

đề xuất áp 

dụng theo 

mức phí, lệ 

phí tại Công 

văn số 

5676/SXD-

VP ngày 

24/6/2025 
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không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

Trường hợp nộp 

hồ sơ theo hình 

thức trực tuyến (kể 

từ 01/01/2024 đến 

hết ngày 

31/12/2025): 

5.000 đồng/01 

giấy phép (theo 

điểm b khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết 

số 89/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 của 

Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà 

Nẵng). 

 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

- Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền đia phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 

144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính Phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Quyết định số 864/QĐ-

BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ Xây dựng Về việc công 

bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm 

gửi Sở Tư 

pháp tham 

mưu UBND 

thành phố để 

thống nhất 

phương án xử 

lý về mức thu 

phí, lệ phí 

cấp giấy phép 

xây dựng trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

(theo hướng 

có lợi nhất có 

người dân) 
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quyền thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng 

07. Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng điều chỉnh  

1.013239.H17 Dự án nhóm A không quá 

35 ngày, dự án nhóm B 

không quá 25 ngày, dự án 

nhóm C không quá 15 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Thông tư số 

28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định dự 

án đầu tư xây dựng. 

- Điều 1, Thông tư 

số 44/2023/T-

BTC ngày 

29/6/2023 của Bộ 

Tài chính Quy 

định mức thu một 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ 

cho người dân và 

doanh nghiệp. 

Đối với dự án do Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định 

đầu tư (khoản 5 Điều 7 Nghị 

định 140/2025/NĐ-CP) 

 

08. Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở điều chỉnh 

1.013234.H17 - Không quá 40 ngày đối với 

công trình cấp đặc biệt, I; 

- Không quá 30 ngày đối với 

công trình cấp II và cấp III; 

- Không quá 20 ngày đối với 

công trình còn lại. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Thông tư số 

27/2023/TT-BTC 

ngày 12 tháng 5 

năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định thiết kế 

kỹ thuật, phí thẩm 

Đối với dự án do Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định 

đầu tư (khoản 5 Điều 7 Nghị 

định 140/2025/NĐ-CP) 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-27-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-thiet-ke-ky-thuat-567023.aspx
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

định dự toán xây 

dựng 

- Thông tư số 

44/2023/T-BTC 

ngày 29/6/2023 

của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu 

một số khoản phí, 

lệ phí nhằm hỗ trợ 

cho người dân và 

doanh nghiệp. 

V LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC (03 TTHC) 

01. Cung cấp thông tin về 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã 

1.008455.H17 15 ngày Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Không - Luật quy  hoạch đô thị và 

nông thôn năm 2024. 

- Nghị định 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 quy định 

về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 

02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

- QĐ 808/QĐ-BXD ngày 

17/6/2020 của Bộ Xây dựng. 

 

02. Thẩm định nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh 

1.002662.H17 15 ngày 

 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Thông tư số 

20/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 

hướng dẫn xác 

định, quản lý chi 

- Luật quy  hoạch đô thị và 

nông thôn năm 2024. 

- Nghị định 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 quy định 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND 

cấp xã 

phí quy hoạch xây 

dựng và quy 

hoạch đô thị  

Phí theo Thông tư 

số 35/2023/TT-

BTC ngày 31 

tháng 5 năm 2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định các 

đồ án quy hoạch 

về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 

02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 835/QĐ-

BXD ngày 29/8/2016 của 

Bộ Xây dựng. 

 

03. Thẩm định quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND 

cấp xã 

1.003141.H17 30 ngày 

 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Thông tư số 

20/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 

hướng dẫn xác 

định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây 

dựng và quy 

hoạch đô thị 

Phí theo Thông tư 

số 35/2023/TT-

BTC ngày 31 

tháng 5 năm 2023 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

- Luật quy  hoạch đô thị và 

nông thôn năm 2024. 

- Nghị định 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 quy định 

về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 

02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 835/QĐ-

BXD ngày 29/8/2016 của 

Bộ Xây dựng. 
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STT Tên TTHC Mã TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định các 

đồ án quy hoạch 

(Tổng cộng: 243 TTHC, trong đó: 204 TTHC cấp tỉnh và 39 TTHC cấp xã) 
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Phụ lục II 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA  

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số 2298/QĐ -UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

A. TTHC CẤP TỈNH (09 TTHC)    

01 Cấp Giấy phép xây 

dựng có thời hạn đối 

với các công trình công 

cộng bao gồm nhà để 

xe, bãi để xe, nhà vệ 

sinh công cộng trên đất 

do Nhà nước quản lý 

(theo thẩm quyền quy 

định tại khoản 1, Điều 

4 Nghị quyết 

62/2024/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 12 năm 

2024) 

1.013315 20 ngày - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Mức thu lệ phí: 100.000 

đồng/01 giấy phép (theo 

quy định tại Nghị quyết 

số 57/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của 

HĐND thành phố). 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

theo hình thức trực tuyến 

(kể từ 01/01/2024 đến hết 

ngày 31/12/2025): 

50.000 đồng/01 giấy 

phép (theo điểm b khoản 

2 Điều 1 Nghị quyết số 

89/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng). 

- Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐND ngày 

14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân thành phố khi thực hiện các 

thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng Quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có 

thời hạn đối với các công trình công cộng 

bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh 

công cộng trên đất do Nhà nước quản lý. 

02 Cấp Giấy phép cho 

phương tiện vận tải vào 

đường cấm; dừng, đỗ 

xe tại khu vực cấm 

1.008620 1 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 

06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và 
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

thời gian hoạt động đối với các phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn 

thành phố. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định 

về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động 

đối với các phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

03 Cấp Giấy phép cho 

phương tiện vận tải ra 

vào thành phố Đà Nẵng 

(giờ cao điểm) 

1.008621 1 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 

06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và 

thời gian hoạt động đối với các phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn 

thành phố. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định 

về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động 

đối với các phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

04 Cấp Giấy phép cho 

phương tiện vận tải 

1.008643 1 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008; 



3 

STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

phục vụ giải quyết sự 

cố 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 

06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và 

thời gian hoạt động đối với các phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn 

thành phố. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định 

về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động 

đối với các phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

05 Cấp Giấy phép thi công 

lắp đặt công trình 

1.008662 5 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008; 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về việc Ban hành Quy định thi công trên 

đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 

17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ đối với các dự án 

thi công trên đường bộ đang khai thác trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định 4007/QĐ-UBND ngày 

09/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cơ 

chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà 
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

nước và Công ty TNHH một thành viên 

Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục 

cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 

06 Cấp Giấy phép thi công 

các công trình sửa 

chữa, cải tạo nâng cấp 

đường bộ 

1.008663 5 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Quy định thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 

07 Cấp Giấy phép thi công 

đường ngang đấu nối 

vào đường chính đang 

khai thác 

1.008664 5 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về việc Ban hành Quy định thi công trên 

đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 

08 Cấp Giấy phép thi công 

Xử lý sự cố đột xuất về 

kỹ thuật của các công 

trình ngầm như: thông 

tin liên lạc, cấp nước, 

thoát nước, cấp điện, 

cấp ga và các công 

trình liên quan khác 

1.008665 - Thời hạn giải 

quyết: Trường 

hợp xử lý sự cố 

cấp nước: 04 giờ 

- Thời hạn giải 

quyết: Trường 

hợp xử lý khác: 08 

giờ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Luật Giao thông đường bộ ngày 

13/11/2008. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 

09 Cấp Giấy phép thi công 

lắp đặt bảng quảng cáo 

trong phạm vi đất dành 

cho đường bộ 

1.008689 5 Ngày làm việc - Địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

thành phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Xây dựng 

Không - Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Quy định thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

- Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 

13/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định thực hiện cơ chế một 

cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục 

cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 



6 

STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 

17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ đối với các dự án 

thi công trên đường bộ đang khai thác trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 

B TTHC CẤP XÃ (11 TTHC) 

01 Cấp Giấy phép thi công 

lắp đặt cấp nước cho 

các hộ dân 

1.009159 

 

5 Ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

02 Cấp phép thi công lắp 

đặt công trình ngầm, 

công trình trên mặt 

đường bộ đang khai 

thác 

1.009160 

 

5 Ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244716
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

03 Cấp giấy phép thi công 

các công trình sửa 

chữa, cải tạo nâng cấp 

đường bộ 

1.009161 

 

5 Ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không 

 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

04 Cấp giấy phép thi công 

mở đường ngang đấu 

nối vào đường chính 

đang khai thác 

1.009162 

 

5 Ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244717
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244718
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

05 Cấp phép thi công các 

công trình liên quan 

khác 

1.009163 5 Ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

06 Cấp phép xử lý các sự 

cố đột xuất về mặt kỹ 

thuật của các công trình 

ngầm như: thông tin 

liên lạc, cấp nước, thoát 

nước, cấp điện, cấp ga 

và các công trình liên 

quan khác 

1.009164 8 giờ, riêng trường 

hợp cấp nước 

không quá 4 giờ. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

07 Đăng ký cấp giấy phép 

thi công chỉnh trang, 

gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa 

hè 

1.009165 5 Ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

về thi công trên đường bộ đang khai thác 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244705
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244706
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244719
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 

05/5/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND quận, huyện, 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

08 Cấp giấy phép chặt hạ, 

dịch chuyển cây xanh 

thuộc trách nhiệm quản 

lý của UBND cấp xã 

1.011680 

 

10 ngày  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 

14/11/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý cây xanh 

đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 

hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-

UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành 

phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 

04/7/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND quận, huyện, phường, 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

09 cấp giấy phép xây dựng 

có thời hạn đối với 

công trình cấp III, cấp 

IV và nhà ở riêng lẻ 

1.009122 + Đối với công 

trình: Không quá 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ.  

+ Đối với nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị: 

Không quá 10 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

- Đối với công trình: 

100.000 đồng/giấy phép 

- Đối với nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị: 50.000 

đồng/giấy phép 

- Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố 

Đà Nẵng Quy định cấp phép xây dựng có 

thời hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng Quy định cấp giấy phép xây dựng 

có thời hạn đối với công trình xây dựng 

khác nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; 



10 

STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

- Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 

04/7/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND quận, huyện, phường, 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

10 Cấp Giấy phép xây 

dựng có thời hạn đối 

với các công trình công 

cộng bao gồm nhà để 

xe, bãi để xe, nhà vệ 

sinh công cộng trên đất 

do Nhà nước quản lý 

(theo thẩm quyền quy 

định tại khoản 2, Điều 

4 Nghị quyết 

62/2024/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 12 năm 

2024) 

1.013316 20 ngày Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

- Mức thu lệ phí: 100.000 

đồng/01 giấy phép (theo 

quy định tại Nghị quyết 

số 57/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của 

HĐND thành phố). 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

theo hình thức trực tuyến 

(kể từ 01/01/2024 đến hết 

ngày 31/12/2025): 

50.000 đồng/01 giấy 

phép (theo điểm b khoản 

2 Điều 1 Nghị quyết số 

89/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng). 

- Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐND ngày 

14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân thành phố khi thực hiện các 

thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng Quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có 

thời hạn đối với các công trình công cộng 

bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh 

công cộng trên đất do Nhà nước quản lý. 

11 Kiểm tra công tác 

nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng đối 

với các công trình trên 

 

1.011679 

Không quá 20 

ngày làm việc kể 

từ khi nhận hồ sơ 

đề nghị kiểm tra 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Chi phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu quy định tại 

Khoản 8 Điều 24 Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP 

- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định về phân công, phân cấp, 

ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về 
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STT Tên TTHC Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của 

UBND cấp xã 

công tác nghiệm 

thu. 

ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ 

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 

04/7/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND quận, huyện, phường, 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

12 Cấp mới/cấp lại Giấy 

chứng nhận số nhà 

1.009141 03 ngày làm việc Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp: Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp xã 

Không - Thông tư 08/2024/TT-BXD ngày 

30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy 

định đánh số và gắn biển số nhà, công trình 

xây dựng 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 

13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 

và phân cấp cho chính quyền địa phương 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Tổng cộng: 21 TTHC đặc thù, trong đó: 09 TTHC cấp tỉnh và 12 TTHC cấp xã) 
 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. TTHC CẤP TỈNH (ĐẶC THÙ) 

I. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

1. Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng 

trên đất do Nhà nước quản lý (theo thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 

2024) 

a) Trình tự thực hiện: 
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Sau khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện xong thủ tục giao đất có thời hạn, trình tự cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn được thực 

hiện như sau:  

- Chủ đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng (đối với các công trình xây dựng trên các đường 

trục chính đô thị theo quy định tại các đồ án Quy hoạch phân khu được UBND thành phố phê duyệt, theo thẩm quyền quy định tại khoản 1, 

Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024); 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên 

nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp 

ứng theo quy định; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, thông 

báo 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng quy định hoặc không đúng thực 

tế. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 và các nội dung 

đã được cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra theo quy định của pháp luật: 

+ Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng; 

+ Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm 

duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng 

cháy chữa cháy; văn bản ý kiến của cơ quan chức năng đối với công trình có yêu cầu thực hiện thủ tục về môi trường; 

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không 

đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, Sở Xây dựng có trách nhiệm 

thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép xây dựng. 

- Sở Xây dựng đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước liên 

quan. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý 

và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành để quyết định việc 

cấp giấy phép xây dựng.  
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- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép xây dựng. 

- Sở Xây dựng sử dụng chữ ký điện tử của Sở Xây dựng hoặc mẫu dấu theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ để đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng (theo thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024). 

- Nộp trực tuyến. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 95 của Luật Xây dựng, bao gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ);  

+ Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý về đất đai (Hợp đồng giao đất, cho thuê đất có thời hạn); 

+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế theo quy định (02 bộ);  

+ Hồ sơ thông tin năng lực nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ 

nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);  

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu thuộc đối tượng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy);  

+ Văn bản thủ tục môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);  

+ Các văn bản khác có liên quan. 

- Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (theo thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 12 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ). 

h) Phí, lệ phí: 

- Mức thu lệ phí: 100.000 đồng/01 giấy phép (theo quy định tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành 

phố). 

- Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến (kể từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025): 50.000 đồng/01 giấy phép (theo điểm 

b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng 

trên đất do Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc 

hội. 

- Quy mô cấp công trình tối đa: cấp III theo quy định của pháp luật về phân cấp công trình xây dựng. 

- Các chỉ tiêu kiến trúc hoặc quy định khác: Đảm bảo tuân thủ theo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng hiện hành (hiện nay 

là Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà 

Nẵng) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng hiện hành (hiện nay là QCVN 01:2021/BXD ban hành tại Thông tư số 

01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). 

- Thời hạn tồn tại công trình tại giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho 

thuê đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng trên 

đất do Nhà nước quản lý. 
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MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Theo Mẫu số 01, Phụ lục II, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP  

ngày 30/12/2024 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình: Cấp phép xây dựng có thời hạn triển khai theo Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024  của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Kính gửi: ................................. 

 

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):...; Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:.. 

- Người đại diện: ............; Chức vụ: ...........; Số định danh cá nhân:.............. 

- Số điện thoại: ............................................................................................... 

2. Thông tin công trình: 

- Địa điểm xây dựng: 

Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

Tại số nhà: ............................... đường/phố ................................................... 

phường/xã: .......................................quận/huyện:......................................... 

tỉnh, thành phố: .............................................................................................. 

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng: 

- Tên tổ chức/cá nhân: .........Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:................. 

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: …….......... 

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng: 
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- Tên tổ chức/cá nhân: ............Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:.............. 

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế: ….......... 

4. Nội dung đề nghị cấp phép: 

- Loại công trình: .......................................Cấp công trình: ............................. 

- Diện tích xây dựng: .........m2. 

- Cốt xây dựng: …….m. 

- Khoảng lùi (nếu có): .....m. 

- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng 

trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có). 

- Số tầng: ………….(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu có). 

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................................... tháng. 

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 

1 - 

2 - 

 

 ....., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

2. Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm (Mã TTHC: 1.008620) 

2.1. Trình tự thực hiện: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234558
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- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng 

thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

2.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

2.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện không trực tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phải có giấy ủy quyền của 

chủ phương tiện theo quy định hiện hành) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp); 

b) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu hoặc văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu; 

c) Giấy tờ phương tiện (photo kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định kỹ thuật; 

d) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe thuê). 

2.3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

2.8. Phí, lệ phí: Không. 

https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

2.10.1. Yêu cầu: không. 

2.10.2. Điều kiện: 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn thời hạn hiệu lực. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời 

gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định về 

phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀO ĐƯỜNG CẤM 

DỪNG, ĐỖ XE  TẠI KHU VỰC CẤM 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

 

Tôi tên là:.... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] ĐT số..... 

[Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):.... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC 

số thành phố]Loại xe (mác):.................................Biển số đăng ký:....[Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh 

nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố]Chủ phương tiện:.... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh 

nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố]Loại hàng vận chuyển (ghi cụ thể tên hàng):............................................................. 

- Trọng lượng bản thân của xe:...........(tấn) Trọng lượng hàng:.................(tấn) 

Địa điểm đi (địa điểm lấy  hàng):............................................................................... 

Địa điểm đến (địa điểm trả hàng):.............................................................................. 

Để phục vụ kịp thời.................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng cho phép phương tiện trên: 

1. Được phép hoạt động trên các tuyến đường:......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

- Thời gian hoạt động trong ngày: 
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   Từ.............giờ...........phút đến.........giờ..............phút. 

   Từ.............giờ............phút đến...........giờ...............phút. 

2. Được dừng, đỗ xe tại địa điểm:.............................................................................. 

......................................................................................................................................... 

- Thời gian dừng, đỗ xe trong ngày: 

   Từ.............giờ...........phút đến.........giờ..............phút. 

   Từ.............giờ............phút đến...........giờ...............phút. 

3. Thời gian đề nghị cấp phép: Từ ngày............... đến hết ngày ................ 

Sau khi được chấp thuận cho phép hoạt động, tôi xin cam kết: 

Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Đà Nẵng về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và 

vệ sinh môi trường. Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

2. Sổ chứng nhận kiểm định xe. 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 

 

3. Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm) (Mã TTHC: 1.008621) 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Sở Xây 

dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện không trực tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phải có giấy ủy quyền của 

chủ phương tiện theo quy định hiện hành) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp); 

b) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu hoặc văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu; 

c) Giấy tờ phương tiện (photo kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định kỹ thuật; 

d) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe thuê). 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

3.8. Phí, lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm). 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

3.10.1. Yêu cầu: không 

3.10.2. Điều kiện: 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn thời hạn hiệu lực. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời 

gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định về 

phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO 

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀO RA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

(GIỜ CAO ĐIỂM) 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

Tôi tên là:.... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố]. 

ĐT số.... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố]  

Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết 

quả TTHC số thành phố] 

Là chủ phương tiện vận tải có đặc điểm sau: 

- Loại xe (mác):.................................Biển số đăng ký:... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp 

hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

- Trọng lượng bản thân của xe:...........(tấn) Trọng lượng hàng:.................(tấn) 

Loại hàng vận chuyển (ghi cụ thể tên hàng):............................................................. 

Địa điểm đi (địa điểm lấy  hàng):............................................................................... 

Địa điểm đến (địa điểm trả hàng):.............................................................................. 

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị Sở Sở Xây dựng Đà Nẵng cho phép phương tiện trên được hoạt động trên các tuyến 

đường:............................................................………............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................... 

Thời gian đề nghị cấp phép: Từ ngày............... đến hết ngày .................................. 

Thời gian hoạt động trong ngày: 
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   Từ.............giờ............phút đến...........giờ...............phút. 

   Từ.............giờ............phút đến...........giờ...............phút. 

Sau khi được chấp thuận cho phép hoạt động, tôi xin cam kết: 

Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Đà Nẵng về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ 

sinh môi trường. 

 Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

2. Sổ chứng nhận kiểm định xe. 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 

 

4. Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố (Mã TTHC: 1.008643)  

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng 

thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

4.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu hoặc văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục; 

b) Giấy tờ phương tiện (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định 

kỹ thuật; 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với 

xe thuê). 

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

4.8. Phí, lệ phí: Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

4.10.1. Yêu cầu: không. 

4.10.2. Điều kiện: 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn thời hạn hiệu lực. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời 

gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định về 

phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO 

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

 

Tôi tên là:..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] ĐT số... 

[Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả 

TTHC số thành phố] 

Là chủ phương tiện vận tải có đặc điểm sau: 

- Loại xe (mác):................................. Biển số đăng ký:.... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc 

từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

- Trọng lượng bản thân của xe:........(tấn)  Tổng trọng lượng của xe:............(tấn) 

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng cho phép phương tiện trên được hoạt động trên tất cả các tuyến đường 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian hoạt động 24/24. Nhằm khắc phục kịp thời sự cố 

về:...........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

Thời gian đề nghị cấp phép: Từ ngày............... đến hết ngày ................ 

 

Sau khi được chấp thuận cho phép hoạt động, tôi xin cam kết: 

1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Đà Nẵng về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ 

sinh môi trường. 
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2 Phương tiện trên chỉ phục vụ cho công tác khắc phục sự cố nêu trên và không được dùng vào mục đích khác. 

3. Phải có lệnh của Giám đốc đơn vị Điều động phương tiện trên phục vụ sự cố kèm theo Giấy phép được cấp. 

Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký 

xe. 

2. Bản photocopy sổ chứng nhận kiểm định 

xe. 

 (Có bản chính để đối chiếu, trả lại ngay) 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 

 

 

5. Cấp Giấy phép thi công lắp đặt công trình (Mã TTHC: 1.008662) 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng 

thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

5.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234983
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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công ích. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục; 

- Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình công 

cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan. 

- Văn bản chấp thuận thi công công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (đối với thi công lắp đặt công trình 

thiết yếu). 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ. 

- Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình 

đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công). 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thẩm định (đối với công trình quy định lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường) hoặc Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường). 

- Hồ sơ thiết kế - dự toán hoàn trả nguyên trạng mặt bằng do cơ quan cấp phép thẩm định và phê duyệt đối với các công trình có chiều 

dài mặt bằng hoàn trả lớn hơn 10,5m. 

- Hợp đồng xây lắp (Nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này). 

- Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ 

quan cấp giấy phép thi công; khoản tiền này được hoàn trả lại sau khi đơn vị đã thi công hoàn thành công trình, nộp hồ sơ hoàn công cho cơ 

quan cấp phép và tự tổ chức hoàn trả sau 7 ngày kể từ khi thi công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt đường, trong phần đất bảo vệ, bảo trì 

đường bộ và hành lang an toàn đường bộ hoàn thành. Nếu sau thời gian 7 ngày, đơn vị được cấp giấy phép thi công chưa hoàn trả nguyên 

trạng mặt bằng hoặc đã hoàn trả nhưng không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan cấp giấy phép thi công được quyền sử dụng tiền đặt cọc trên 

để chỉ định đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng ban đầu và không chi trả lại cho đơn vị được cấp giấy phép. 

- Riêng trường hợp các tuyến đường đang triển khai thi công để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thi công phải bổ sung thêm văn bản thống nhất của chủ đầu tư quản lý dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 

tuyến đường đó. 
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5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: 

a) Đối với trường hợp cấp mới: 05 ngày làm việc  

Riêng đối với trường hợp công trình cấp điện qua lưới trung áp theo Quyết định 4007/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng là 04 ngày làm việc. 

b) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: 03 ngày làm việc. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

5.8. Phí, lệ phí: Không 

5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo 

đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ quan cấp giấy phép thi công. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định thi công trên đường 

bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định 4007/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cơ chế một cửa 

liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung 

áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi 

công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

 

 Tên tổ chức, cá nhân: ..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số 

thành phố] 

Địa chỉ: ...... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

Số điện thoại: ..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành 

phố] 

Làm đơn này đề nghị Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng: 

- Tên công trình: ................................................................................................... 

- Hạng mục: .......................................................................................................... 

 - Địa điểm xây dựng (lý trình, số nhà, phường, quận): …………........................ 

- Thời gian xây dựng: Từ ngày......./......./........ đến ......./......./........ 

Sau khi được chấp thuận cho phép xây dựng công trình nêu trên, tôi xin cam kết: 

1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố; 

2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có) và chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho 

phép xây dựng (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành); 

3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát xây dựng công trình theo quy định; 
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4. Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày xây dựng xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy 

phép được cấp (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt công trình ngầm); 

5. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường 

hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có). 

6. Cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt 

công trình ngầm). 

Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

 

Kèm theo: 

- Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; 

- Phương án đảm bảo ATGT; 

- ..............................................; 

- ..............................................; 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 

6. Cấp Giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ (Mã TTHC: 1.008663) 

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng 

thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

6.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234996
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

6.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị theo mẫu hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục. 

- Quyết định công nhận đơn vị thi công và cho phép khởi công công trình của cơ quan có thẩm quyền. 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm 

quyền chấp thuận bằng văn bản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ. 

- Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình 

đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công). 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng thẩm định (đối với công trình quy định lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường). 

- Báo cáo thẩm định an toàn giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình cải tạo, nâng cấp đường bộ). 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

a) Đối với trường hợp cấp mới: 05 ngày làm việc. 

b) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: 03 ngày làm việc. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

6.8. Phí, lệ phí: Không 

6.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định thi công trên đường bộ đang 

khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi 

công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND thành 

phố Đà Nẵng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

 

 Tên tổ chức, cá nhân: ..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số 

thành phố] 

Địa chỉ: .... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

Số điện thoại: ..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành 

phố] 

Làm đơn này đề nghị Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng: 

- Tên công trình: ................................................................................................... 

- Hạng mục: .......................................................................................................... 

 - Địa điểm xây dựng (lý trình, số nhà, phường, quận): ........................................ 
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......................................................................................................................................... 

- Thời gian xây dựng: Từ ngày......./......./........ đến ......./......./........ 

Sau khi được chấp thuận cho phép xây dựng công trình nêu trên, tôi xin cam kết: 

1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố; 

2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có) và chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho 

phép xây dựng (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành); 

3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát xây dựng công trình theo quy định; 

4. Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày xây dựng xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy 

phép được cấp (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt công trình ngầm); 

5. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường 

hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có). 

6. Cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt 

công trình ngầm). 

Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

 

Kèm theo: 

- Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; 

- Phương án đảm bảo ATGT; 

- ..............................................; 

- ..............................................; 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 

7. Cấp Giấy phép thi công đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác (Mã TTHC: 1.008664) 

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng 

thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234985
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

7.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục. 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hợp đồng xây lắp (Nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này). 

- Các văn bản thống nhất về phương án thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và thời gian thi công giữa chủ đầu tư hoặc đơn 

vị thi công và cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (Chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải lập phương án thi công, biện pháp đảm bảo 

an toàn giao thông và dự kiến thời gian thi công. Cơ quan cấp phép sau khi xem xét, nếu nhất trí thì có văn bản chấp thuận để làm căn cứ 

giám sát, kiểm tra). 

7.4. Thời hạn giải quyết:  

a) Đối với trường hợp cấp mới: 05 ngày làm việc. 

b) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: 03 ngày làm việc. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

7.8. Phí, lệ phí: Không 

7.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định thi công trên đường 

bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi 

công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

 

 Tên tổ chức, cá nhân: .... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số 

thành phố] 

Địa chỉ: ..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

Số điện thoại: ..... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành 

phố] 

Làm đơn này đề nghị Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng: 

- Tên công trình: ................................................................................................... 

- Hạng mục: .......................................................................................................... 

 - Địa điểm xây dựng (lý trình, số nhà, phường, quận): ........................................ 
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- Thời gian xây dựng: Từ ngày......./......./........ đến ......./......./........ 

Sau khi được chấp thuận cho phép xây dựng công trình nêu trên, tôi xin cam kết: 

1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố; 

2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có) và chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho 

phép xây dựng (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành); 

3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát xây dựng công trình theo quy định; 

4. Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày xây dựng xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy 

phép được cấp (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt công trình ngầm); 

5. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường 

hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có). 

6. Cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt 

công trình ngầm). 

Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

Kèm theo: 

- Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; 

- Phương án đảm bảo ATGT; 

- ..............................................; 

- ..............................................; 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 

8. Cấp Giấy phép thi công Xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát 

nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác (Mã TTHC: 1.008665) 

8.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng 

thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235001
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

8.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

8.3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản thể hiện tình hình sự cố kỹ thuật của đơn vị quản lý công trình ngầm; 

- Văn bản cam kết hoàn trả nguyên trạng mặt bằng của đơn vị quản lý công trình ngầm; 

- Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công; 

8.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

8.4. Thời hạn giải quyết: 

a) Trường hợp xử lý sự cố cấp nước: 04 giờ; 

b) Trường hợp xử lý khác: 08 giờ. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.  

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

8.8. Phí, lệ phí: Không. 

8.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008. 

https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định thi công trên đường bộ đang 

khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi 

công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

9. Cấp Giấy phép thi công lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ (Mã TTHC: 1.008689) 

9.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Sau khi nhận hồ sơ và giải quyết các phần nội dung công việc liên quan đến Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa và Thể thao 

hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng) để lấy ý kiến. 

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

- Bước 3: Sở Xây dựng tiến hành xử lý hồ sơ theo quy định.  

a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết. 

b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.  

- Bước 4: Trả kết quả cho Sở Văn hóa và Thể thao 

9.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Xây dựng). 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

9.3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Theo thành phần hồ sơ chi tiết, cụ thể: 

+ Đơn đề nghị theo mẫu hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục; 

+ Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình 

công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=235983
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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+ Văn bản chấp thuận thi công công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (đối với thi công lắp đặt công trình 

thiết yếu). 

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ. 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình 

đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công). 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thẩm định (đối với công trình quy định lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường). 

+ Hồ sơ thiết kế - dự toán hoàn trả nguyên trạng mặt bằng do cơ quan cấp phép thẩm định và phê duyệt đối với các công trình có chiều 

dài mặt bằng hoàn trả lớn hơn 10,5m. 

+ Hợp đồng xây lắp (Nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này). 

+ Riêng trường hợp các tuyến đường đang triển khai thi công để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thi công phải bổ sung thêm văn bản thống nhất của chủ đầu tư quản lý dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 

tuyến đường đó. 

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo của Sở Xây dựng (đối với trường hợp loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng 

công trình quảng cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và quảng cáo lắp đặt trong phạm vi đất dành cho 

đường bộ (các trụ bảng, pano, hộp đèn quảng cáo lắp đặt trên dải phân cách, vỉa hè); 

9.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa và Thể thao. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.  

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

9.8. Phí, lệ phí: Không 

9.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Quảng cáo phải nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt hoặc quảng cáo được UBND thành phố có văn 

bản chấp thuận cho phép thực hiện. 

- Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ 

quan cấp giấy phép thi công; khoản tiền này được hoàn trả lại sau khi đơn vị đã thi công hoàn thành công trình, nộp hồ sơ hoàn công cho cơ 

quan cấp phép và tự tổ chức hoàn trả sau 7 ngày kể từ khi thi công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt đường, trong phần đất bảo vệ, bảo 

trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ hoàn thành. Nếu sau thời gian 7 ngày, đơn vị được cấp giấy phép thi công chưa hoàn trả nguyên 

trạng mặt bằng hoặc đã hoàn trả nhưng không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan cấp giấy phép thi công được quyền sử dụng tiền đặt cọc trên 

để chỉ định đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng ban đầu và không chi trả lại cho đơn vị được cấp giấy phép. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định thi công trên đường bộ đang 

khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông trong giải quyết các thủ tục cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi 

công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
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 Tên tổ chức, cá nhân: .... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số 

thành phố] 

Địa chỉ: ... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành phố] 

Số điện thoại: .... [Tự động điền dữ liệu lấy từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL doanh nghiệp hoặc từ Kho kết quả TTHC số thành 

phố] 

Làm đơn này đề nghị Sở Xây dựng cấp giấy phép thi công: 

- Tên công trình: ................................................................................................... 

- Hạng mục: .......................................................................................................... 

 - Địa điểm xây dựng (lý trình, số nhà, phường, quận): ........................................ 

- Thời gian xây dựng: Từ ngày......./......./........ đến ......./......./........ 

Sau khi được chấp thuận cho phép thi công công trình nêu trên, tôi xin cam kết: 

1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố; 

2. Nộp tiền chi phí hoàn trả vỉa hè, mặt đường theo quy định (nếu có) và chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa công trình đã được cho 

phép xây dựng (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành); 

3. Chấp hành sự giám sát của đơn vị quản lý đường và nộp đầy đủ chi phí giám sát xây dựng công trình theo quy định; 

4. Chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày xây dựng xong tôi sẽ đầy đủ nộp hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của giấy 

phép được cấp (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt công trình ngầm); 

5. Chịu mọi chi phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình đã lắp đặt và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu trong trường 

hợp Nhà nước có chủ trương giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, vỉa hè, xây dựng các công trình công cộng (nếu có). 

6. Cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác (đối với trường hợp xây dựng lắp đặt 

công trình ngầm). 

Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật./. 

 

Kèm theo: 

- Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn 

(Ký và đóng dấu) 
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- Phương án đảm bảo ATGT; 

- ..............................................; 

- ..............................................; 

 

B. TTHC CẤP XÃ (ĐẶC THÙ) 

 

1. Cấp Giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân (Mã TTHC: 1.009159) 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Công chức chuyên môn của 

Phòng Chuyên môn để giải quyết; 

- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Phòng ký (đối với cá nhân), UBND cấp xã ký (đối với cơ quan, tổ 

chức);  

- Bước 4: Chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã giao cho cá nhân, tổ chức.  

1.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.3. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của đơn vị cung cấp nước. 

- Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công. 

- Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển, hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để nhà nước xây dựng công trình công 

cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường của đơn vị cung cấp nước; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

kinh phí liên quan. 

1.4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

1.5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244704
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. 

1.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

1.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

1.9. Lệ phí:  Không. 

1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-

BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

  

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng 

... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính). 

+ (...9...). 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành 

đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 

yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 

toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. 

Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 
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(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các 

nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 

 

2. Cấp phép thi công lắp đặt công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đang khai thác (Mã TTHC: 1.009160) 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 

trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Chuyên môn; 

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và 

chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giao cho cá nhân, tổ chức. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của tổ chức, cá nhân thi công; 

- Văn bản cam kết về việc tháo dỡ và di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình 

công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường; không yêu cầu bồi thường thiệt hại và chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan; 

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (đối với thi công lắp đặt công trình 

thiết yếu) 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Biện pháp bảo đảm an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ khác hiện có trên đường bộ; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244716
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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- Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (Trường hợp các công trình 

đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công); 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (đối với công trình quy định lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường) hoặc văn bản giải trình biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường); 

- Hồ sơ thiết kế - dự toán hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng mặt bằng do cơ quan cấp phép thẩm định và phê duyệt đối với các công 

trình có chiều dài mặt bằng hoàn trả lớn hơn 10.5 m; 

- Hợp đồng xây lắp (nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này); 

- Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ 

quan cấp giấy phép thi công. Khoản tiền này được hoàn trả lại sau khi đơn vị đã thi công hoàn thành công trình, nộp hồ sơ hoàn công cho cơ 

quan cấp phép và tự tổ chức hoàn trả mặt bằng sau 07 ngày kể từ khi thi công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt đường, trong phần đất bảo 

trì, bảo vệ đường bộ và hành lang an toàn đường bộ hoàn thành. Nếu sau thời gian 07 ngày đơn vị được cấp giấy phép chưa triển khai công 

tác hoàn trả, cơ quan cấp giấy phép thi công được quyền sử dụng tiền đặt cọc để chỉ định đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng 

ban đầu và không chi trả lại cho đơn vị được cấp giấy phép; 

- Riêng trường hợp các tuyến đường đang triển khai thi công để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao 

các tổ chức cá nhân có nhu cầu thi công phải bổ sung thêm văn bản thống nhất của chủ đầu tư quản lý dự án cải tạo, nâng cấp, sữa chữa tuyến 

đường đó. 

2.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. 

2.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

2.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

2.9. Lệ phí:  Không. 

2.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công. 

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-

BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

  

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng 

... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính). 

+ (...9...). 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành 

đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 

yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 

toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. 

Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 
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(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các 

nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 



56 

3. Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ (Mã TTHC: 1.009161) 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 

trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và 

chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của tổ chức cá nhân thi công; 

- Quyết định công nhận đơn vị thi công và cho phép khởi công công trình của cơ quan có thẩm quyền; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm 

quyền chấp thuận bằng văn bản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Văn bản giải trình biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên 

đường bộ; 

- Văn bản giải trình biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của ban quản lý dự án (trường 

hợp các công trình đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công); 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (đối với công trình quy định lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường) hoặc biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường); 

- Báo cáo thẩm định an toàn giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình cải tạo nâng cấp đường bộ). 

3.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3.5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244717
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

3.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

3.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

3.9. Lệ phí: Không . 

3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình. 

3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

3.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-

BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

  

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng 

... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính). 

+ (...9...). 

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành 

đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 

yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 

toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. 

Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 
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(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các 

nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 
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4. Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác (Mã TTHC: 1.009162) 

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 

trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng Chuyên môn. 

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và 

chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

4.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hợp đồng xây lắp (nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này); 

- Các văn bản thống nhất về phương án thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và thời gian thi công giữa chủ đầu tư hoặc đơn 

vị thi công và cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải lập phương án thi công, biện pháp đảm bảo an 

toàn giao thông và dự kiến thời gian thi công. Cơ quan cấp phép sau khi xem xét, nếu nhất trí thì có văn bản chấp thuận làm căn cứ giám sát, 

kiểm tra). 

4.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

4.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

4.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244718
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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4.9. Lệ phí: Không. 

4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công. 

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông 

tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

23/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

  

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng 

... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính). 

+ (...9...). 

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành 

đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 

yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 

toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. 

Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 
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(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các 

nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 
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5. Cấp phép thi công các công trình liên quan khác (Mã TTHC: 1.009163) 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 

trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng Chuyên môn. 

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và 

chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

5.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công; 

- Văn bản cam kết về việc tháo dỡ và di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình 

công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường; không yêu cầu bồi thường thiệt hại và chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan  

- Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công. 

5.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

5.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

5.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

5.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

5.9. Lệ phí: Không. 

5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công. 

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244705
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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5.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-

BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

  

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng 

... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính). 

+ (...9...). 
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(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành 

đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 

yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 

toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. 

Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 
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(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các 

nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 
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6. Cấp phép xử lý các sự cố đột xuất về mặt kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, 

cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác (Mã TTHC: 1.009164) 

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 

trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng Chuyên môn. 

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và 

chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6.3. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản thể hiện tình hình sự cố kỹ thuật của đơn vị quản lý công trình ngầm. 

- Văn bản cam kết hoàn trả nguyên trạng mặt bằng của đơn vị quản lý công trình ngầm. 

- Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công. 

6.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.5. Thời hạn giải quyết: 8 giờ, riêng trường hợp cấp nước không quá 4 giờ. 

6.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

6.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

6.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

6.9. Lệ phí: Không. 

6.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244706
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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6.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-

BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
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7. Đăng ký cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè (Mã TTHC: 1.009165) 

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong 

hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Chuyên môn; 

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND xã ký và 

chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giao cho cá nhân, tổ chức. 

7.2. Cách thức thực hiện:  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn. 

- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công chỉnh trang hoặc gia cố vỉa hè; hạ bó vỉa hè của tổ chức, cá nhân thi công; 

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công. Trường hợp không có bản vẽ thiết kế được thay bằng bản vẽ mặt bằng khu vực chỉnh trang hoặc 

gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè và phải có thuyết minh, đề xuất các giải pháp kết cấu thi công; 

- Trường hợp hạ bó vỉa hè để làm lối lên xuống giữa lòng đường và vỉa hè cho ô tô lên xuống, phải có bản sao giấy chứng nhận đăng 

ký xe ô tô. 

7.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7.5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

7.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. 

7.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện: UBND xã. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã. 

7.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

7.9. Lệ phí:  Không. 

7.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị được phép hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244719
https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/dich-vu-cong
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7.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không. 

7.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về thi công trên đường bộ 

đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm 

thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông 

tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-
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BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

23/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP HẠ BÓ VỈA, 

GIA CỐ, CHỈNH TRANG VỈA HÈ 

 

Kính gửi:………………………………………. 

 

Tôi tên là: …………………………………... ĐT số: …………………………… 

Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức): ………………………………………………. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và thuận tiện cho việc lên xuống giữa lòng đường và hè phố của phương tiện (ghi rõ 

xe môtô hay ôtô loại gì?) ……………………………………………………………………………………………. 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị UBND quận/huyện……………...… cho phép:  

- Hạ một phần bó vỉa hè với chiều dài: ………………………….. mét 

- Gia cố vỉa hè với chiều dài: ……… mét; chiều rộng: …………. mét 

- Chỉnh trang vỉa hè với chiều dài: ……… mét; chiều rộng: ……. mét 

Loại vật liệu dùng để chỉnh trang: ……………………………………………….. 
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Tại vị trí: 

Nhà số: ………… Đường: ……………………………………………………….. 

Tổ dân số: …… Phường (xã): ……………Quận (huyện): ……………................ 

Sau khi được phép cải tạo vỉa hè, tôi xin cam kết: 

1. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố. 

2. Thực hiện đúng nội dung trong Giấy phép. 

3. Chịu mọi chi phí trong quá trình sửa chữa, gia cố vỉa hè và đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt 

trong phần vỉa hè. 

Nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. 

Ghi chú: 

- Kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè; 

- Đối với mục đích hạ bó vỉa để cho xe ôtô lên xuống giữa lòng đường và hè phố phải kèm theo bản photocopy giấy chứng 

nhận đăng ký xe ôtô. 

 Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm…............ 

 Người làm đơn 

 

8. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã 

a) Trình tự thực hiện 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã 

- Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: 

+ Trường hợp thành phần hồ sơ không đảm bảo: Chuyển trả, hướng dẫn, đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện đúng thành 

phần hồ sơ theo quy định; 

+ Trường hợp thành phần hồ sơ đảm bảo thì chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng chuyên môn để kiểm tra, xử lý. 

- Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường, có văn bản đồng ý cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Trường hợp 

từ chối Phòng chuyên môn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép biết. 

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã; Nộp trực 
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tuyến; Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Đơn đề nghị của tổ chức, công dân. 

- Bản vẽ mặt bằng hiện trạng thể hiện vị trí cây xanh tại khu vực nhà ở hoặc công trình (trong trường hợp công trình xây dựng mới 

hoặc sửa chữa cải tạo có ảnh hưởng đến cây xanh hiện hữu cần phải chặt hạ di dời). 

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển. 

d) Thời gian giải quyết: 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chặt hạ, di dời cây xanh hoặc văn bản từ chối; 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Mẫu đơn, tờ khai: Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; 

- Cây xanh chết do bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn; 

- Cây xanh ảnh hưởng đến dự án đầu tư xây dựng công trình. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; 

- Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định quản lý cây xanh đô thị 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý 

cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành 

phố Đà Nẵng. 
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MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ 

 

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép 

 

Tên tổ chức/cá nhân: .............................................................................................. 

Địa chỉ: .................................................................................................................. 

Điện thoại: …………………………….. Fax: ....................................................... 

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây ………………… tại đường ……………………, xã (phường):………......., huyện (thành phố, thị 

xã):................................................. 

Loại cây: …………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): ..................... 

Mô tả hiện trạng cây xanh: ...............................................................................  

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế ....................................................... 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan. 

 Tài liệu kèm theo: 

- Ảnh chụp hiện trạng; 

- Sơ đồ vị trí cây (nếu có). 

……., ngày … tháng … năm …….. 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

9. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 

a) Trình tự thực hiện 
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- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ 

sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó 

chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.  

- Bước 3: Phòng chuyên môn tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp xã quyết định việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công 

trình, nhà ở riêng lẻ; chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã để trả cho chủ đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện 

- Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; 

- Nộp trực tuyến; 

- Nộp qua bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích: 02 bộ, kèm đĩa CD ghi dữ liệu số về hồ sơ thiết kế, pháp lý kèm theo bằng file định 

dạng Autocad và PDF.  

Lưu ý: Không nộp đĩa CD đối với trường hợp chủ đầu tư tự lập hồ sơ cấp phép nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn < 250m2 hoặc tầng 

cao < 03 tầng hoặc có chiều cao < 12m  

- Nộp trực tuyến: 01 bộ theo đúng quy định thành phần hồ sơ. 

* Đối với công trình không theo tuyến: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ 

sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng 
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và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt 

bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án. 

* Đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo: 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo gồm các tài liệu như quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP và văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng gồm các tài liệu như quy định tại Điều 46 Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP và ý kiến của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trường hợp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

có quy định); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công trình tín ngưỡng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; 

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, ngoài các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, phải bổ sung 

văn bản về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn 

hóa. 

*Đối với công trình nhà ở riêng lẻ 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm 

duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp 

luật về xây dựng có yêu cầu, gồm: 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; 

+ Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát 

nước, cấp điện; 

+ Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. 

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày đối với công trình khác nhà ở và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh 

nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng có thời hạn hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều 

kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.                                 

h) Lệ phí 

- Đối với công trình: 100.000 đồng/giấy phép 

- Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 50.000 đồng/giấy phép 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Riêng 

tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”; 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định 

thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế 

hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời 

hạn; 

- Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định 

thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp 

quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật Xây 

dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng 

năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 

- Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật Xây dựng 

năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của của Luật Xây 

dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 



82 

 - Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi 

trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách 

nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, 

cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh. 

 - Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp 

giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 

- Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa 

có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công 

bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 94 

của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.”. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016;  

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;  

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy 

phép xây dựng; 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng 

dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;  

 - Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định chi tiết một số 

nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 - Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định cấp phép xây dựng có thời 

hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 - Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định cấp giấy phép xây dựng có 

thời hạn đối với công trình xây dựng khác nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 - Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN 

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Nhà ở riêng lẻ/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công 

trình) 

 

Kính gửi: ………………………… 

 

1. Thông tin về chủ đầu tư: 

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………… 
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- Người đại diện: ………………………Chức vụ (nếu có): ……………………… 

- Địa chỉ liên hệ: số nhà: ………………………. đường/phố: …………………… 

phường/xã: ………………..quận/huyện: ………….tỉnh/thành phố: ………….. 

- Số điện thoại: …………………………………………………………………….  

2. Thông tin công trình: 

- Địa điểm xây dựng: 

Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ........... m2. 

Tại số nhà: ……………………….đường/phố ……………………………. 

phường/xã: ………………………. quận/huyện: ……………………………. 

tỉnh, thành phố: ………………….…………………………….…………… 

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng: 

- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:  

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:  

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng: 

- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:  

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:.... 

4. Nội dung đề nghị cấp phép: 

4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo: 

- Loại công trình: ……………………………………….Cấp công trình: ……… 

- Diện tích xây dựng: …………………………….m2. 

- Cốt xây dựng: …………………………….m. 

- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):…………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng 

trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: …………………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có). 
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- Số tầng: ………………..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu có). 

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 

- Loại công trình: ……………………………Cấp công trình: ………………… 

- Tổng chiều dài công trình: ……………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, 

huyện, tỉnh, thành phố). 

- Cốt của công trình: …………………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực). 

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ………m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 

- Độ sâu công trình: ……………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực). 

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng: 

- Loại công trình: ………………………… Cấp công trình: .…………………… 

- Diện tích xây dựng: ……………………………………m2. 

- Cốt xây dựng: ……………………………………m. 

- Chiều cao công trình: ……………………………………m. 

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 

- Cấp công trình: …………………………………… 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2. 

- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng 

lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum). 

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 

- Loại công trình: ……………………………Cấp công trình: …………………… 

- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình. 

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: 



86 

+ Loại công trình: …………………………Cấp công trình: ………………… 

+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình. 

- Giai đoạn 2: 

Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình. 

- Giai đoạn ... 

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án: 

- Tên dự án: ……………………………………………………….. 

Đã được: …………….phê duyệt, theo Quyết định số: …………..ngày ……… 

- Gồm: (n) công trình  

Trong đó: 

Công trình số (1-n): (tên công trình) 

* Loại công trình: ………………………Cấp công trình: …………………… 

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ...……………………………………  

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình: 

- Công trình cần di dời: 

- Loại công trình: ……………………… Cấp công trình: …………………… 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2. 

- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2. 

- Chiều cao công trình: ……………………………………m. 

- Địa điểm công trình di dời đến: 

Lô đất số: …………………………………Diện tích………………………m2. 

Tại: …………………………………… đường: ………………………………… 

phường (xã) ………………………… quận (huyện) ………………………… 

tỉnh, thành phố: …………………………………………………………… 

- Số tầng: …………………………………………………………………… 



87 

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………………………tháng. 

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 

1 -  

2 - 

   …………, ngày ….. tháng …. năm….. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU 

TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

10. Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng 

trên đất do Nhà nước quản lý (theo thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 

2024) 

a) Trình tự thực hiện: 

Sau khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện xong thủ tục giao đất có thời hạn, trình tự cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn được thực 

hiện như sau:  

- Chủ đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho UBND quận, huyện (đối với các công trình xây dựng trên các 

trục đường thuộc địa giới hành chính do UBND quận, huyện quản lý trừ các tuyến đường trục chính đô thị quy định tại các đồ án Quy hoạch 

phân khu được UBND thành phố phê duyệt, theo thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024); 

- UBND quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy 

biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không 

đáp ứng theo quy định; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND quận, huyện phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, 

thông báo 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng quy định hoặc không đúng 

thực tế. UBND quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 và 

các nội dung đã được cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra theo quy định của pháp luật: 
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+ Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng; 

+ Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm 

duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng 

cháy chữa cháy; văn bản ý kiến của cơ quan chức năng đối với công trình có yêu cầu thực hiện thủ tục về môi trường; 

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo, UBND 

quận, huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn 

không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, UBND quận, huyện có 

trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép xây dựng. 

- UBND quận, huyện đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà 

nước liên quan. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là 

đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; UBND quận, huyện căn cứ quy định hiện hành để 

quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.  

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép xây dựng. 

- UBND quận, huyện sử dụng chữ ký điện tử của UBND quận, huyện hoặc mẫu dấu theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định 

số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ để đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, huyện (theo thẩm quyền quy định 

tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024). 

- Nộp trực tuyến. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 95 của Luật Xây dựng, bao gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ);  
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+ Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý về đất đai (Hợp đồng giao đất, cho thuê đất có thời hạn); 

+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế theo quy định (02 bộ);  

+ Hồ sơ thông tin năng lực nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ 

nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);  

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu thuộc đối tượng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy);  

+ Văn bản thủ tục môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);  

+ Các văn bản khác có liên quan. 

- Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

UBND quận, huyện (theo thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 12 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ). 

h) Phí, lệ phí:  

- Mức thu lệ phí: 100.000 đồng/01 giấy phép (theo quy định tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành 

phố). 

- Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến (kể từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025): 50.000 đồng/01 giấy phép (theo điểm 

b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



90 

- Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng 

trên đất do Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc 

hội. 

- Quy mô cấp công trình tối đa: cấp III theo quy định của pháp luật về phân cấp công trình xây dựng. 

- Các chỉ tiêu kiến trúc hoặc quy định khác: Đảm bảo tuân thủ theo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng hiện hành (hiện nay 

là Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà 

Nẵng) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng hiện hành (hiện nay là QCVN 01:2021/BXD ban hành tại Thông tư số 

01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). 

- Thời hạn tồn tại công trình tại giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho 

thuê đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024  của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng 

trên đất do Nhà nước quản lý. 
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MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Theo Mẫu số 01, Phụ lục II, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP  

ngày 30/12/2024 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình: Cấp phép xây dựng có thời hạn triển khai theo Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024  của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Kính gửi: ................................. 

 

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):...; Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:.. 

- Người đại diện: ............; Chức vụ: ...........; Số định danh cá nhân:.............. 

- Số điện thoại: ............................................................................................... 

2. Thông tin công trình: 

- Địa điểm xây dựng: 

Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

Tại số nhà: ............................... đường/phố ................................................... 

phường/xã: .......................................quận/huyện:......................................... 

tỉnh, thành phố: .............................................................................................. 

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng: 

- Tên tổ chức/cá nhân: .........Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:................. 

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: …….......... 

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng: 
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- Tên tổ chức/cá nhân: ............Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:.............. 

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế: ….......... 

4. Nội dung đề nghị cấp phép: 

- Loại công trình: .......................................Cấp công trình: ............................. 

- Diện tích xây dựng: .........m2. 

- Cốt xây dựng: …….m. 

- Khoảng lùi (nếu có): .....m. 

- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng 

trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có). 

- Số tầng: ………….(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu có). 

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................................... tháng. 

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 

1 - 

2 - 

 ....., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

11. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm 

quản lý của UBND cấp xã 

a) Trình tự thực hiện 
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Bước 1: Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, 

chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đến UBND cấp xã. Tổ chức, cá nhân đại diện chủ đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ 

tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ UBND cấp xã; hoặc nhận qua đường dịch vụ công trực tuyến. 

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định.  

- Trường hợp thành phần hồ sơ không đảm bảo: Chuyển trả, hướng dẫn, đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện đúng thành phần 

hồ sơ theo quy định; 

- Trường hợp thành phần hồ sơ đảm bảo thì chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng chuyên môn để kiểm tra, xử lý. 

Bước 3: Phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu tổ chức kiểm tra theo các nội dung quy định tại Điều 24 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.  

Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ UBND cấp xã; hoặc qua đường dịch vụ công trực 

tuyến; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thành phần hồ sơ trường hợp nộp lần đầu gồm: 

+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng của chủ đầu tư theo quy định tại Phụ lục VIa ban 

hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.   

+ Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu/giai đoạn/hạng mục công trình/công trình xây dựng của tư vấn 

giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVb ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;  

+ Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có); 

+ Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục VIb ban hành kèm theo Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; 

+ Văn bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (trong trường hợp công trình 

thuộc đối tượng được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy) 

+ Văn bản thỏa thuận hoặc cấp phép đấu nối thoát nước của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp công trình được đấu nối lần 

đầu). 

- Trường hợp đã được UBND cấp xã kiểm tra và yêu cầu khắc phục, thành phần hồ sơ nộp gồm: 
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+ Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của UBND cấp xã; 

+ Văn bản báo cáo của chủ đầu tư về việc khắc phục, hoàn thiện các nội dung tồn tại theo yêu cầu của UBND cấp xã, hoàn thành việc 

chấp hành Quyết định xử phạt (nếu có); kèm theo các hồ sơ liên quan; 

d) Thời hạn giải quyết  

Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc trách nhiệm quản 

lý của UBND cấp xã. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện TTHC 

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư; 

- Hoặc văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư, văn bản trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung, khắc phục các nội dung liên 

quan (đối với trường hợp không đảm bảo yêu cầu). 

h) Lệ phí: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu quy định tại Khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ: 

“Điều 24. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng  

8. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự 

toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.” 

 và Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng: 

“Điều 16. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 

1. Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại khoản 

8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP bao gồm: 

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, bao gồm công tác phí theo quy định và chi phí khác phục vụ cho công tác 

kiểm tra; 

b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời, bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi 

đến công tác và tiền công chuyên gia; 

c) Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. 
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2. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được tính 

trong tổng mức đầu tư xây dựng. 

3. Dự toán chi phí quy định tại khoản 1 Điều này được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình; địa điểm xây dựng công 

trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối 

với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chi phí quy định tại điểm c khoản 1 Điều này không vượt quá 

20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công 

trình xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi kết thúc đợt kiểm tra. Trường hợp cơ 

quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng 

và thanh toán theo quy định đối với các chi phí nêu tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.” 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.  

l) Cơ sở pháp lý thực hiện TTHC 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 16 tháng 02 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân 

sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dụng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng 

dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân công, phân cấp, ủy 

quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

12. Thủ tục cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận số nhà 
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a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Bước 2:  Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và chuyển cho 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND cấp xã. 

- Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt Giấy chứng nhận số nhà và chuyển 

cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trả cho công dân, tổ chức. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; Nộp trực tuyến; Nộp qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận số nhà. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận số nhà    

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận biển số nhà theo mẫu. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Thông tư 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây 

dựng 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN BIỂN SỐ NHÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

 

Kính gửi: UBND phường (xã)……………………………………….. 

 

Họ và tên chủ sở hữu nhà (đại diện chủ hộ hoặc người sử dụng; tên cơ quan, đơn vị: …………… 

Địa chỉ hiện tại: ............................. thuộc phường (xã):................, thành phố Đà Nẵng 

Đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận số nhà theo quy định của Thông tư 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng 

Lý do đề nghị cấp: .......................................................................................................  

(Giấy tờ kèm theo) 

Vậy đề nghị UBND phường, xã xem xét, cấp Giấy chứng nhận số nhà theo quy định cho ngôi nhà nêu trên./. 

                                    Đà Nẵng, ngày… tháng… năm 20… 

                                 Tổ chức, cá nhân 

                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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